[bookmark: _GoBack]UNIT 7 - VIET NAM AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
I. VOCABULARY
	STT
	TỪ VỰNG
	PHIÊN ÂM
	TỪ
LOẠI
	NGHĨA

	1
	Organise 
Organization 
Organized 
Disorganized 
Organizer
	/'ɔ:r.gən.aɪz/
/ˌɔːr.ɡən.əˈzeɪ.ʃən/ 
/'ɔ:r.gən.aɪzd/ 
/dis'o:gənaizd/
/ˈɔːr.ɡən.aɪ.zɚ/
	v 
n 
a 
a 
n
	tổ chức
cơ quan; sự tổ chức
có tổ chức, được tổ chức tốt 
vô tổ chức
nhà tổ chức

	2
	Goal
	/gəul/
	n
	mục tiêu; bàn thắng; điểm

	3
	Peace
Peaceful
Peacekeeping
	/pi:s/ 
/'pi:sʃəl/
/ˈpiːsˌkiː.pɪŋ/
	n
a
n
	hoà bình, sự yên bình 
thanh bình 
việc gìn giữ hòa bình

	4
	Poverty
	/ˈpɒv.ə.ti/
	n
	sự nghèo đói

	5
	Advantage 
Advantaged 
Disadvantaged 
Advantageous 
Disadvantageous
	/əd'vɑ:ntɪdʒ/
/ədˈvæn.t̬ɪdʒd/
/ˌdɪs.ədˈvæn.t̬ɪdʒd/
/ˌæd.vænˈteɪ.dʒəs/ 
/dɪsædvən'teidʒəs/
	n 
a 
a 
a 
a
	sự thuận lợi, lợi thế 
có lợi thế 
thiệt thòi
có lợi 
bất lợi

	6
	Technical
Technique
	/'teknikəl/ 
/tek'ni:k/
	a
n
	thuộc về kỹ thuật
kỹ thuật, cách thức, phương thức

	7
	Expert
	/'ekspə:t/
	a/n
	về mặt chuyên môn / chuyên gia

	8
	Economic
Economy
Economics
Economical
	/i:kə'nɒmɪk/ 
/ɪ'kɒnəmi/ 
/i:kə'nɒmɪks/ 
/i:kə'nɒmɪkl/
	a 
n 
n 
a
	thuộc về kinh tế 
nền kinh tế 
môn Kinh tể học 
tiết kiệm

	9
	Invest
	/ɪn'vest/
	v
	đầu tư

	
	Investor
	/ɪnˈves.t̬ɚ/
	n
	nhà đầu tư

	
	Investment
	/ɪn'vest.mənt/
	n
	sự đầu tư

	10
	Agreement
	/ə'gri:.mənt/
	n
	sự đồng tình; hợp đồng

	11
	Donation
	/doʊ'neɪ.ʃən/
	n
	vật hiến tặng, quyên góp

	12
	Competitive
	/kəm'petətiv/
	a
	cạnh tranh, có sức cạnh tranh

	
	Competitiveness
	/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv.nəs/
	n
	năng lực cạnh tranh

	
	Compete
	/kəm'pi:t/
	v
	cạnh tranh, đua tranh

	
	Competition
	/kɒmpə'tɪʃn/
	n
	sự cạnh tranh, cuộc thi

	
	Competitor
	/kəm'petɪtə/
	n
	đổi thủ cạnh tranh

	13
	Essential
	/i'senʃəl/
	a
	thiết yếu

	14
	Disability
	/disə'bɪləti/
	n
	sự tàn tật; sự bất lực

	
	Inability
	/ɪnə'bɪləti/
	n
	sự bất tài

	
	Able
	/'eɪbəl/
	a
	có khả năng

	
	Disabled
	/dɪ'seɪ.bəld/
	a
	bị tàn tật

	
	Unable
	/an'eibl/
	a
	không thể, không có khả năng

	
	Enable
	/i'neɪbl/
	v
	cho phép, kích hoạt

	15
	Respect
	/rə'spekt/
	n/v
	sự kính trọng / tôn trọng

	16
	Create
	/kri'eɪt/
	v
	tạo ra

	17
	Practice
	/'præktis/
	v
	thực hành, luyện tập

	
	Practicable
	/'præktikəbl/
	a
	khả thi

	
	Practical
	/'præktɪkəl/
	a
	thiết thực, thực tiễn

	18
	Challenge
	/'tʃælɪndʒ/
	v/n
	thách thức

	
	Challenging
	/'tʃæl.ɪn.dʒɪŋ/
	a
	đầy thách thức

	19
	Achievement
	/ə'tʃi:v.mənt/
	n
	thành tích, thành tựu

	20
	Vaccinate
	/'væk.sə.neɪt/
	v
	tiêm vắc xin

	21
	Community
	/kə'mju:nəti/
	n
	cộng đồng

	22
	Facilitate
	/fə'sɪl.ə.teɪt/
	v
	tạo điều kiện thuận lợi

	23
	Destination
	/desti'neiʃən/
	n
	điểm đến, đích đến

	24
	Hunger
	/'hʌŋgə/
	n
	tình trạng đói

	
	Hungry
	/'hʌŋ.gri/
	a
	đói

	25
	Nutrition
	/nu:'trɪʃ.ən/
	n
	dinh dưỡng

	26
	Agriculture 
Agricultural
	/'ægrikaltʃə/
/ˌæɡ.rəˈkʌl.tʃɚ.əl/
	n
a
	nông nghiệp 
thuộc về nông nghiệp

	27
	Security
	/səˈkjʊr.ə.t̬i/
	n
	sự an toàn, sự bảo mật

	28
	Produce
	/prə'dju:s/
	v
	gây ra; sản xuất

	
	Product
	/'prɒdʌkt/
	n
	kết quả; sản phẩm

	
	Production
	/prə'dʌk.ʃən/
	n
	sự sản xuất; sản lượng

	
	Productive
	/prə'dʌk,tɪv/
	a
	năng suất

	
	Producer
	/prə'du:.sə-/
	n
	nhà sản xuất

	
	Productivity
	/prɒdʌk'tɪvəti/
	n
	hiệu suất, năng xuất

	29
	Project
	/'prɒdʒekt/
	n
	dự án

	30
	Exchange
	/ɪks'tʃeɪndʒ/
	v
	trao đổi



II. STRUCTURES
	STT
	CẤU TRÚC
	NGHĨA

	1
	Participate in = take part in
	tham gia vào

	2
	Aim to do sth = aim at doing sth
	nhằm mục đích làm gì

	3
	Make sure
	bảo đảm

	4
	Be pleased to do sth
	hài lòng làm gì

	5
	Get/have access to sth
	có quyền truy cập vào cái gì

	6
	Have an opinion of sb/sth
	có ý kiến về ai/cái gì

	7
	Look down on
Look up to
	coi thường 
kính trọng

	8
	Get on well with = get along with = have a good relationship with
	có một mối quan hệ tốt với

	9
	Be connected with
	được kết nối, liên kết với

	10
	Focus on
	tập trung vào

	11
	Educate sb about sth
	giáo dục ai vè cái gì

	12
	Drop out of
	bỏ giữa chừng

	13
	Earn a living
	kiếm sống

	14
	Hope to do sth
	hy vọng làm điều gì

	15
	Provide sb with sth
Provide sth for sb
	cung cấp cho ai cái gì 
cung cấp cái gì cho ai

	16
	In the field of
	trong lĩnh vực

	17
	Carry out
	tiến hành

	18
	In response to sth
	đáp lại điều gì đó

	19
	Commit to do sth
	cam kết làm điều gì đó

	20
	Be open to sth/sb
	rộng mở đối với ai/cái gì







III. GRAMMAR (Comparative and superlative adjectives)
	Các loại so sánh
	Công thức
	Ví dụ

	So sánh bằng
(as...as)
	Thể khẳng định:
S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + V
	She is as beautiful as her mother.
She learns as well as her sister does.

	
	Thể phủ định:
S1 + V(phủ định) + as/so + adj/ adv + as + S2 + V
	This exercise is not as/so difficult as I think (it is).
He doesn’t study as/so hard as I do/me.

	
	Với danh từ đếm được:
S1 + V + as many/few + N(số nhiều) + as + S2 + V
	We have as few problems to solve as yesterday.

	
	Với danh từ không đếm được:
S1 + V + as much/little + N (không đếm được) + as + S2+ V
	I don’t have as much money as you do.

	
	So sánh gấp nhiều lần:
S + V + multiple numbers * + as + much/ many/adj + (N) + as + N/ pronoun (* Multiple numbers là những số như half/ twice/ 3,4,5... times; Phân số; Phần trăm)
	In many countries in the world with the same job, women only get 40%-50% as much as salary as men.

	So sánh hơn
(adj-er/
more...
than)
	Thế nào là tính từ/trạng từ ngắn?
Tính từ/trạng từ ngắn là những tính từ/trạng từ có 1 âm tiết như: big (to), small (nhỏ), hot (nóng), cold (lạnh), thin (gầy), fat (béo)... và có 2 âm tiết tận cùng là 1 trong 5 đuôi sau:
- y: happy (hạnh phúc), easy (dễ dàng), early (sớm), heavy (nặng), lazy (lười biếng)...
- er: clever (thông minh, lanh lợi).
- le: single (độc thân), simple (đơn giản).
- ow: narrow (hẹp).
- et: quiet (yên tĩnh).
Thế nào là tính từ/trạng từ dài?
Tính từ/trạng từ dài là những tính từ/trạng từ có từ 2 âm tiết trở lên nhưng không phải 1 trong 5 đuôi kể trên, như: beautiful (xinh đẹp), handsome (đẹp trai), intelligent (thông minh), hard-working (chăm chỉ)…

	
	So sánh hơn với tính từ và trạng từ ngắn:
S1 + V + adj/adv + er + than + S2 + V
	She looks happier than (she did) yesterday.

	
	so sánh hơn với tính từ và trạng từ dài:
S1 + V + more + adj/adv + than + S2 + V
	She is more beautiful than her sister.

	
	So sánh hơn với danh từ:
S I + V + more + N + than + S2+ V
	She has more money than me.

	So sánh nhất
(the adj- est/most + adj)
	Với tính từ và trạng từ ngắn:
S + V + the + adj/adv + est + (N) +....
	He is the tallest (student) in my class.

	
	Với tính từ và trạng từ dài:
S + V + the + most + adj/adv + (N) +…
	My mother is the most beautiful (woman) in the world.

	
	Với danh từ:
S + V + the + most + N +....
	He is a billionaire. He has the most money.

	Ngoại lệ
	

	
	Tính từ/ trạng từ
	Nghĩa
	Dạng so sánh hơn
	Dạng so sánh nhất

	
	good/well
	tốt, giỏi
	better
	the best

	
	Bad/badly
	tệ, tồi, dốt
	worse
	the worst

	
	much/many
	nhiều
	more
	the most

	
	little
	ít
	less
	the least

	
	far
	xa
	farther/further
	The farthest/ furthest

	
	old
	già, cũ
	older/elder
	The oldest/eldest

	
	

	So sánh lũy tiến (càng... càng)
	Với tính từ ngắn:
Adj + er + and + adj + er
	The summer is coming. It gets hotter and hotter.

	
	Với tính từ dài: more/less and more/less + adj
	She is more and more attractive.

	
	Với danh từ: more and more + N
	There are more and more people moving to big cities to look for jobs.

	So sánh đồng tiến
(càng... thì càng)
	The + (so sánh hơn) adj/adv + S + V, the (so sánh hơn) adj/adv + S + V
	The more difficult the exercise is, the more interesting it is.



IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the
other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. refuse	B. usual	C. future	D. succeed
2. A. local	B. career	C. certain	D. continue
3. A. essential	B. teenager	C. active	D. protect
4. A. relation	B. travel	C. occasion	D. nation
5. A. chance	B. exchange	C. reach	D. character
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
1. A. nation	B. country	C. children	D. advice
2. A. poverty	B. technical	C. attractive	D. government
3. A. education	B. particular	C. economy	D. investor
4. A. activity	B. participate	C. international	D. develop
5. A. explanation	B. communication	C. population	D. application
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. Our responsibility is to help the most disadvantaged children.
	A. disabled	B. developed	C. nourished	D. deprived
2. Vietnam has become more active and has participated in many UN activities since it joined the UN in 1977.
	A. lazy	B. slow	C. involved	D. dull
3. UNICEF’s aim in Vietnam is to protect children and make sure they are healthy, educated and safe from harm.
	A. ensure	B. verify	C. secure	D. check
4. Because we are a member of the WTO, our goods can enter more markets.
	A. go out	B. go into	C. go through	D. go on
5. We intend to use the donations effectively. We have signed an agreement on this.
	A. union	B. division	C. conflict	D. treaty
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. The United Nations works to reduce poverty and improve people’s lives in other ways.
	A. need	B. wealth	C. destitution	D. necessity
2. Teenagers are offered job training and career advice as well as essential skills for the job market.
	A. important	B. critical	C. unnecessary 	D. fundamental
3. Practical projects conducted by the UN organisation help to improve villagers’ lives.
	A. realistic	B. inefficient	C. functional	D. sensible
4. A lot of the children look up to the teachers who take care of them at school every day.
	A. look forward to	B. look onto	C. look for	D. look down on
5. Vietnam’s relations with all other countries were peaceful. Vietnam wants to be a good friend to every country.
	A. unfriendly	B. nonviolent	C. harmonious 	D. gentle
Give the correct forms of words in brackets.
1. The FAO, formed in 1945, aims to end (HUNGRY) ____ and poverty by making sure all people have access to healthy food.
2. The organisation tries to improve the (PRODUCE) ______ of food and agricultural products.
3. Japan is the biggest financial provider to this (ECONOMY) ______ organisation.
4. Vietnam has become a reliable destination for foreign (INVEST) ______.
5. (ORGANISE) ______ different festivals helps Vietnam promote local customs and values.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. The organisation particularly ______ to create opportunities for all children in Viet Nam to attend school, learn and succeed.
	A. focuses	B. provides	C. supports	D. aims
2. When they leave school, they should have the necessary skills and knowledge to work in a ______ world.
	A. slow-changing	B. fast-changing	C. out-going	D. well-developed
3. Many teenagers ______ out of school and start working to earn a living.
	A. drop	B. play	C. run	D. control
4. Vietnam is willing to develop friendly ______ with other countries.
	A. relatives	B. relationships	C. relative	D. relations
5. Various cultural ______ help visitors know more about our country.
	A. businesses	B. competitions	C. exchanges	D. trips
6. Vietnam’s colleges and universities can also ______ international students.
	A. accept	B. accepted	C. acceptable	D. acceptance
7. Vietnam has ______ about 400 projects, including food security and nutrition.
	A. put out	B. taken up	C. given up	D. carried out
8. The WTO, the world's largest international economic organisation, was ______ in 1995.
	A. achieved	B. formed	C. organised	D. celebrated
9. Vietnam has ______ in many international activities so that more and more people know about Vietnam.
	A. participating 	B. participate	C. participated 	D. to participate
10. This environmental organisation’s responsibility is to protect local forests and it has a ______ plan to achieve this.
	A. detailed	B. special	C. common	D. general
11. In many supermarkets, ______ goods are not as expensive as locally produced goods.
	A. purchased	B. to complete	C. completion	D. imported
12. Improving learning achievements is a ______ programme supported by UNICEF.
	A. practice	B. practical	C. impractical	D. impracticable
13. They hope that children can be prepared better for the ______ in the future.
	A. fortunes	B. achievements 	C. challenges	D. ambitions
14. Children should always be provided equal participation ______ society and a culture where people respect each other.
	A. in	B. on	C. at	D. among
15. Let’s decide which programme or project will bring more ______ to people in our village.
	A. disadvantages	B. awards	C. difficulties	D. benefits
Fill in the blanks with suitable prepositions
1. I think Education for Disadvantaged Young People will be a very useful programme ______ our village.
2. In Viet Nam, UNDP works closely ______ the government to reduce poverty and improve people's lives.
3. Which organisation aims ______ helping improve children’s health and education?
4. This programme gives children with disabilities a chance to benefit ______ a quality education.
5. All his ideas are connected ______ real situations so many people support them.
Mark the letter A, B, Cor D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
1. Vietnam is pleased to accept foreign investment in various parts of the economy.
 		 A	      B			C				      D
2. Because of poorly designed packaging, our products are more competitive than foreign
 	A			         B		         C			   D
products.
3. The United Nations is the most largest international organisation in the world.
 	       A			   B				      C		  D
4. UNICEF has run projects in various fields to provide the highest possible support to
 		A		        B				    C			       D
children in our country.
5. The programme focuses on help disadvantaged teenagers continue their education.
 			A	   B				       C		       D

C. GRAMMAR
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. Mary's voice ______ yours.
	A. is not as beautiful as		C. not as beautiful as
	B. is as not beautiful as		D. is not beautiful as
2. Living in the countryside is ______ than living in a big city.
	A. more peaceful	B. most peaceful	C. the most peaceful	D. as peaceful
3. This problem is much ______ to solve than I thought it would be.
	A. easier	B. as easy as	C. more easier	D. easiest
4. Strawberries contain ______ vitamin C than oranges.
	A. more	B. many	C. much	D. less
5. Global warming is one of ______ things that could have happened.
	A. the bad	B. the worst	C. the worse	D. worst
6. Of the three courses I attended, this one is ______.
	A. the most interesting	B. best interesting	C. more interesting	D. most interesting
7. Of the two courses I attended, this one is ______.
	A. the most interesting	B. best interesting	C. more interesting	D. most interesting
8. Apple laptops are really stylish, but they cost ______ as other laptops.
	A. as much	B. twice as much	C. as many	D. twice as many
9. Just by a quick look, you can realize that that shelf doesn’t have ______ books as this one.
	A. as many	B. as much	C. more	D. fewer
10. Of the two films I watched last weekend, The Blacklist is ______.
	A. better fascinating		C. as fascinating
	B. the most fascinating		D. the more fascinating
11. Being loved by the person you love is ______ happiness.
	A. the greater	B. the most great 	C. the greatest	D. greatest
12. Scientists and researchers say that Earth's climate is getting ______.
	A. warmer and warmer		C. more and more warm
	B. warm and warm		D. warmer and warmest
13. ______ Vietnamese students are choosing to study at colleges and universities in a foreign country.
	A. More and more 		B. The more
	C. Most 		D. The more and more
14. You should study harder right now. Winning a place at university is becoming ______.
	A. more and more difficult	C. more difficult
	B. more difficult and more difficult	D. difficult and difficult
15. The more beer Tom drinks, ______ he will become.
	A. the more violent		C. the most violent
	B. the more violently		D. more violent
16. Tom ______ his brother.
	A. is not as tall as		C. is not tall as
	B. is as not tall as		D. not as tall as
17. Physics is much ______ than other science subjects.
	A. more difficult	B. most difficult	C. the most difficult	D. as difficult
18. Containers are far ______ usual cars.
	A. bigger than	B. as big as	C. more bigger than	D. the biggest
19. I have ______ books than Peterson.
	A. more	B. many	C. much	D. less
20. Johny is ______ football player in our class.
	A. the good	B. the best	C. the better	D. best
21. Harry Potter is ______ novel I have ever read.
	A. the most interesting	B. best interesting 	C. the more interesting 	D. most interesting
22. My sister doesn’t go swimming ______ I do.
	A. as regularly as	B. so regular as	C. more regularly	D. regularly as
23. That dress is really beautiful, but it costs ______ as this one.
	A. as much as	B. twice as much	C. as many	D. twice as many
24. Lily doesn't have ______ money as her husband does.
	A. as many	B. as much as	C. more	D. as much
25. Environmental activities deserve ______ than they have received so far.
	A. less support	B. more support	C. as much support 	D.much support
26. Linda is ______ girl in her class.
	A. the cleverer	B. the most clever	C. the cleverest	D. cleverest
27. The street is becoming ______ at rush hour.
	A. more and more crowded	C. as crowded as
	B. crowded and crowded		D. much more crowded
28. Nowadays, ______ students are realizing the importance of English and other foreign languages.
	A. more and more		B. the more 
	C. most		D. the more and more
29. In the winter, it gets ______ at night.
	A. coldest and coldest		C. colder and colder
	B. more and more cold		D. cold and colder
30. The more flowers you grow, ______ your garden will be.
	A. the more colorful		C. the most colorful
	B. the more colorfully		D. more colorful
Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one.
31. Real Madrid is not as good as Real Zaragoza.
=> Real Zaragoza is	.
32. He thinks no language in the world is more difficult than Chinese.
=> He thinks Chinese is	.
33. He is the tallest boy in his class.
=> No one in	.
34. She sings better than anybody else in the class.
=> She is	
35. Munnar is prettier than most other hill stations in India.
=> Munnar is	
36. Mary thinks Melbourne is the most "liveable" city in Australia.
=> Mary thinks Melbourne	
37. This is the best nature documentary I've ever seen.
=> I have	
38. Beijing is much busier than Ho Chi Minh City.
=> Ho Chi Minh City isn't	
39. People drive fast. Many accidents happen.
=> The faster	
40. If you read many books, you will have much knowledge.
=> The more	

D. SPEAKING
Mark the letter A, B, Cor D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
1. Jack is talking to Mai.
Jack: This programme is really helpful for young people.
Mai: ______
A. That sounds strange. 		B. It's too bad.
C. I will see it. 		D. That’s true.
2. Jack is talking to Mai.
Jack: Do you know any international organisations for children?
Mai: ______
A. UNICEF, I think. 		B. What’s that?
C. I don’t mind. 		D. Yes, I know.
3. Jack is talking to Mai.
Jack: I’ll help you find some information about the UN.
Mai: ______
A. I don't think it will happen. 	B. Certainly not.
C. That's very kind of you. 	D. It doesn’t work.
4. Jack is talking to Mai.
Jack: I've just known that the United Nations is an organisation of most of the world's countries. 
Mai: ______
A. How can you do it?		B. Really?
C. You will get it. 		D. You should do this earlier.
5. Jack is talking to Mai.
Jack: Which organisation was formed in 1965 as part of the UN?
Mai: ______
A. I have no idea. 		B. Check it again.
C. I noted it. 		D. You made it.

E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
International organizations are formal (1) ______ that include multiple countries or entities that come together to collaborate and address shared objectives or challenges. These organizations can have a range of goals, from promoting peace and security to environmental (2) ______ or economic development. Some (3) ______ international organizations include the United Nations, the World Health Organization, and the International Monetary Fund.
International organizations are important (4) ______ they provide a platform for countries to coordinate and work collaboratively, helping to overcome challenges that require global cooperation. Through these organizations, different countries can come together to (5) ______ resources, share knowledge, and collaborate on projects and initiatives that benefit all members. These organizations can also provide guidance (6) ______ global policies, (7) ______  they then work to implement and enforce.
While international organizations have been successful in achieving (8] ______ of their goals, they can face challenges, including funding constraints, bureaucratic inefficiencies, and occasional resistance from member states. (9) ______, despite these challenges, international organizations remain a crucial part of the global governance system, working to promote cooperation, collaboration, and progress (10) ______ shared objectives.
(Adapted from Council on Foreign Relations)
1. A. parties	B. bodies	C. companies	D. enterprises
2. A. conservation	B. conservative	C. conservationist	D. conservatism
3. A. infamous	B. well-known	C. notorious	D. unknown
4. A. although	B. because	C. however	D. therefore
5. A. make	B. earn	C. target	D. pool
6. A. on	B. to	C. for	D. in
7. A. where	B. when	C. which	D. who
8. A. other	B. few	C. many	D. much
9. A. Despite	B. Even	C. Although	D. However
10. A. on	B. about	C. for	D. towards
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
WWF, in full World Wide Fund for Nature, is an international organization committed to the conservation of the environment. In North America, it is called the World Wildlife Fund.
In 1960, a group of British naturalists—most notably biologist Sir Julian Huxley, artist and conservationist Peter Scott, and ornithologists Guy Mountfort and Max Nicholson— led an effort to establish an organization that protected endangered species and their habitats. The following year the World Wildlife Fund was founded; the international name was subsequently changed to World Wide Fund for Nature in 1989, although in the United States and Canada it retained the founding name. The organization's distinctive panda logo was created by Scott. In the face of growing environmental threats over the ensuing years, the WWF’s activities expanded in scope. Today its mission statement is threefold: to conserve the world’s biological diversity, to ensure that the use of renewable natural resources is sustainable, and to promote the reduction of pollution and of wasteful consumption. The organization has long included both conservationists and business people with the intention of combining solid scientific data with well-managed action. It also seeks cooperation between non-governmental organizations, local governments, and local populations. The WWF works closely with the World Conservation Union and has formed partnerships with the United Nations, the World Bank, and the European Union.
The WWF provides money for conservation initiatives around the world. These include programs focused on individual species, forests, and freshwater, and marine issues as well as climate change and responsible international trade. The group has also been involved in efforts to provide a safe and sustainable habitat for the world's peoples, both urban and rural, including clean water, clean air, healthful food, and rewarding recreation areas. Among the WWF’s notable achievements is its use of debt-for-nature swaps, in which an organization buys some of a country’s foreign debt at a discount, converts the money to local currency, and then uses it to finance conservation efforts. The WWF’s first successful debt-for-nature swap took place in 1987 in Ecuador.
At the beginning of the 21st century, the WWF was active in more than 100 countries and had more than five million supporters. The organization’s international headquarters are in Gland, Switz., and it has more than 90 offices around the world.
(Source: https://www.britannica.com/topic/WWF)
11. What topic does the passage mainly discuss?
A. The History of WWF
B. What WWF Has Done to Conserve Nature
C. The Foundation of WWF
D. The Missions of WWF
12. The word "ensuing” in paragraph 2 is closest in meaning to ______.
	A. bygone	B. present	C. following	D. current
13. According to the passage, what contemporary mission of WWF is NOT stated?
A. to protect the biological variety of the world.
B. to reduce pollution and prodigal consumption.
C. to make sure that renewable natural resources are used sustainably.
D. to protect endangered species and their habitats.
14. The word "It" in paragraph 2 refers to ______.
	A. The organization 		B. The attention 
	C. Solid scientific data 		D. Well-managed action
15. It can be inferred from the passage that ______.
A. WWF was founded by a group of American biologists.
B. WWF has cooperated with many organizations to change its name.
C. WWF has made an effort to provide people with a sustainable world.
D. WWF uses a debt-for-nature swap to lend money to foreign countries.
16. The phrase "focused on” in paragraph 3 could best be replaced by ______.
	A. concentrated on 	B. depended on 	C. relied on	D. based on
17. Which sentence is CORRECT about WWF?
A. Its panda logo was created by 2 men, an artist and a conservationist.
B. It has millions of supporters in about a hundred countries.
C. Its headquarters are in Sweden.
D. Its programs covered the issues of terrestrial and marine areas.



UNIT 7 - 15-MINUTE TEST
I. Give the forms of the adjectives in comparatives or superlatives
1. Preschool teaching is a lot (demanding) ______ than most other jobs.
2. Ho Chi Minh City is (busy) ______ of the big cities in Vietnam.
3. Small children can be (worried) ______ than adults about saying "inappropriate” things.
4. This city is (crowded) ______ in China.
5. The project has (many) ______ people taking part in than we expected.
II. Rewrite the sentences without changing their meanings.
6. No country in Southeast Asia is as clean as Singapore.
=> Singapore	.
7. This international organisation has run the most projects in Vietnam.
=> No	.
8. Other tasks are not as challenging as helping girls achieve gender equality.
=> Helping	.
9. My presentation on climate change is not as interesting as yours.
=> My presentation	.
10. I have never had a more difficult mission than this one.
=> This is	.


UNIT 7 - 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. member 	B. educate	C. respect	D. enter
2. A. accept	B. custom	C. encourage	D. technical
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. advice	B. level	C. foreign	D. people
4. A. attractive	B. injury	C. investor	D. activity
5. A. independent	B. population	C. popularity	D. environmental
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
6. UNDP has committed to providing Viet Nam with technical support and advice.
	A. performed	B. confined	C. promised	D. enclosed
7. UNICEF aims to make sure the children are safe from harm.
	A. hurt	B. loss	C. damage	D. misfortune
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
8. She hoped the different ethnic groups in the area could live together in peaceful co-existence.
	A. friendly	B. warring	C. calm	D. quiet
9. Qualifications are important but practical experience is always a plus.
	A. functional	B. efficient	C. applied	D. unrealistic
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. UNICEF ______ an office in 1975 in Vietnam.
	A. set up	B. started up 	C. took up	D. made up
11. The organisation particularly aims at ______ opportunities for all children in Vietnam to attend school, learn and succeed.
	A. to create	B. created	C. create	D. creating
12. The programme helps promote equal ______ in society and a culture in which people love each other.
	A. participate	B. participant	C. participation	D. participating
13. The UN's task is to reduce ______ and improve people’s lives all over the world.
	A. poverty	B. wealth	C. health	D. success
14. Since Vietnam joined the UN in 1977, our country has become ______.
	A. activer	B. more active	C. the most active	D. the more active
15. UNDP, a part of the UN, ______ in 1965.
	A. is formed	B. has formed	C. formed	D. was formed
16. Vietnam’s ______ has achieved a high growth level since 2007 when Vietnam became a WTO member.
	A. economy	B. economic	C. economical	D. economist
17. Vietnam with a high growth level has become ______ to foreign investors.
	A. less attractive		B. the most attractive 
	C. more attractive		D. the least attractive
18. The WTO is the world’s ______ international economic organisation.
	A. larger	B. largest	C. most crowded 	D. more crowded
19. UNDP has ______ to provide Vietnam with technical support and advice.
	A. determined	B. admitted	C. disagreed	D. committed
20. We have signed an ______ on using the donations effectively.
	A. contract	B. disagreement	C. agreement	D. document
21. It’s necessary to improve the ______ of goods and services if we want to enter new markets.
	A. quantity	B. quality	C. qualification	D. production
22. Many teenagers here drop out of school	and start working to ______ a living.
	A. receive	B. pay	C. earn	D. hire

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
23. In many supermarkets, imported goods are more expensive as locally produced goods.
 		A			     B			         C		        D
24. UNICEF helps Viet Nam in joining regional education programmes to improve children's
 		A					  B			    C
learning achievements.
 		D
25. The programme gives children with disabled a chance to get access to and benefit from
 			A		         B			       C
a quality education.
 	D

READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a regional intergovernmental organization (26) ______ was established in 1967. Its main objective is to promote economic, political, and security cooperation among its ten member states, which include Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. ASEAN is committed (27) ______ promoting peace, stability, and sustainable development in the region, and has made significant progress in achieving these goals in recent years.
(28) ______ economic cooperation, ASEAN also focuses on social and cultural initiatives, including promoting human rights, environmental sustainability, and gender equality. The ASEAN Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Children was (29) ______  in 2004 and provides a framework for addressing issues related to gender-based violence and discrimination within the region. While challenges (30) ______, ASEAN's commitment to cooperation and collaboration holds promise for addressing issues of mutual concern and creating positive change in the region.
(Adapted from https://asean.org/)
26. A. that	B. who	C. whom	D. when
27. A. to	B. of	C. for	D. about
28. A. In spite of	B. In terms of	C. In addition to	D. With regard to
29. A. adapted	B. adopted	C. abandoned	D. rejected
30. A. sustain	B. retain	C. maintain	D. remain
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
The Saola, a type of bovine that is native to the Truong Son mountain range in Vietnam’s central region and is listed as endangered, has been unveiled as the official mascot for the upcoming SEA Games and ASEAN PARA Games 11.
The Saola design, created by Hanoi artist Ngo Xuan Khoi, was declared winner in the mascot category. The work is an animated depiction of Saola, one of the rarest mammals on Earth found in the Truong Son Mountain Range in central Vietnam. Khoi said he chose the Saola because it is an endangered animal that was first discovered in Vietnam in 1992.
According to the event’s organisers, the reason for choosing Saola as mascot is primarily to promote biodiversity throughout the country as it is a rare animal listed in the Vietnamese Red Book. Saola represents a friendly, flexible, and nimble character that serves to perfectly demonstrate the characteristics needed when engaging in sporting activities.
Saolas are one of the rarest and most threatened mammals on the planet. Often called the Asian unicorn, little is known about the enigmatic Saola in the two decades since its discovery. None exist in captivity and this rarely-seen mammal is already critically endangered. Scientists have categorically documented Saola in the wild on only four occasions to date.
Saolas are recognized by two parallel horns with sharp ends, which can reach 20 inches in length and are found on both males and females. Meaning “spindle horns" in Vietnamese, they are a cousin of cattle but resemble an antelope. Saola have striking white markings on the face and large maxillary glands on the muzzle, which could be used to mark territory or attract mates. They are found only in the Annamite Mountains of Vietnam and Laos.
(Adapted from https://www.goldentour.vn/)
31. Which of the following could serve as the best title for the passage?
A. Saola - The official Mascot of SEA Games 31
B. Saola - A Critical Endangered Mammal of Vietnam
C. What We do not Know about Saola
D. Saola - The Inspiration of the Designer
32. According to the organizers of the 31st SEA Games, Saola is selected as the mascot to ______.
A. create an animated depiction of a rare animal in central Vietnam.
B. find out the winner of the SEA Games’ mascot design competition.
C. raise people's awareness of biodiversity in the Truong Son mountain Range.
D. accelerate the conservation of endangered animals nationwide.
33. The word “nimble" in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
	A. sociable	B. quick-witted 	C. reliant	D. resilient
34. Which of the following is NOT true about the Saola?
A. The first time Saola was found in Vietnam was in 1992.
B. This rarely-seen animal only exists in the wild.
C. Plenty of precious information about Saola has been revealed since the animal was discovered.
D. Saolas mark their own region with their face's striking white markings and muzzle’s maxillary glands.
35. The word "which” in the last paragraph refers to ______.
	A. sharp ends		B. two parallel horns
	C. Saolas 		D. males and females
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
36. Peter is talking to May
Peter: Would you like to join the project organised by UNICEF for disadvantaged children tonight? May: ______
A. Yes, everyone loves it. 		B. No, I don't.
C. Thanks for everything. 		D. Yes, I'd love to.
37. Peter is talking to May
Peter: Let’s go to the library to look up some information about this organisation.
May: ______
A. Oh, I'd love to but I must go home. 	B. Why?
C. Sure. You're right. 		D. Sorry for being late.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
38. I think Indonesia is the most developed country in Southeast Asia.
A. I think Indonesia is more developed than any country in Southeast Asia.
B. I think no country is the most developed in Southeast Asia.
C. I think Southeast Asia is the most developed.
D. I think all countries are more developed than Indonesia in Southeast Asia.
39. No boy is as intelligent as Peter in my class.
A. Peter is less intelligent than any boy in my class.
B. Peter is as intelligent as any boy in my class.
C. Peter is the most intelligent boy in my class.
D. Any boy in my class is more intelligent than Peter.
40. The new employees are more careful than the old ones.
A. The old employees are as careful as the new ones.
B. The old employees are more careful than the new ones.
C. No old employee is more careless than the new ones.
D. The old employees are less careful than the new ones.
ĐÁP ÁN CHI TIẾT
UNIT 7_ VIET NAM AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	PHÁT ÂM

	1
	D
	Kiến thức về phát âm của nguyên âm
A. refuse /rɪˈfjuːz/
B. usual /ˈjuːʒəl/
C. future /ˈfjuːtʃər/
D. succeed /səkˈsiːd/
=> Đáp án D có nguyên âm được phát âm là /ə/. Các đáp án còn lại được phát âm là /juː/.

	2
	C
	Kiến thức về phát âm của phụ âm
A. local /ˈləʊkl/
B. career /kəˈrɪr/
C. certain /ˈsɜːrtn/
D. continue /kənˈtɪnjuː/
=> Đáp án C có phụ âm được phát âm là /s/. Các đáp án còn lại được phát âm là /k/.

	3
	A
	Kiến thức về phát âm của phụ âm
A. essential /ɪˈsenʃl/
B. teenager /ˈtiːneɪdʒə(r)/
C. active /ˈæktɪv/
D. protect /prəˈtekt/
=> Đáp án A có phụ âm được phát âm là /ʃ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /t/.

	4
	B
	Kiến thức về phát âm của nguyên âm
A. relation /rɪˈleɪʃn/
B. travel /ˈtrævl/
C. occasion /əˈkeɪʒn/
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	D. nation /ˈneɪʃn/
=> Đáp án B có nguyên âm được phát âm là /æ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /eɪ/.

	5
	D
	Kiến thức về phát âm của phụ âm
A. chance /tʃɑːns/
B. exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/
C. reach /riːtʃ/
D. character /ˈkærəktə(r)/
=> Đáp án D có nguyên âm được phát âm là /k/. Các đáp án còn lại được phát âm là /tʃ/.

	TRỌNG ÂM

	1
	D
	Kiến thức về trọng âm
A. nation /ˈneɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
B. country /ˈkʌntri/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
C. children /tʃɪldrən/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
D. advice /ədˈvaɪs/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	2
	C
	Kiến thức về trọng âm
A. poverty /ˈpɒvəti/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi –y làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ cuối lên
B. technical /ˈteknɪkl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi -ical làm trọng âm rơi vào âm trước nó.
C. attractive /əˈtræktɪv/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi -ive làm trọng âm rơi vào trước âm đó.



	
	
	D. government /ˈɡʌvənmənt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	3
	A
	Kiến thức về trọng âm
A. education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
B. particular /pərˈtɪkjələr/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
C. economy /ɪˈkɒnəmi/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –y làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ cuối lên
D. investor /ɪnˈvestər/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, tiền tố in- không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	4
	C
	Kiến thức về trọng âm
A. activity /ækˈtɪvəti/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –y làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ cuối lên
B. participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –ate làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ cuối lên
C. international /ˌɪntəˈnæʃnəl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, hậu tố -al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và đuôi
–ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
D. develop /dɪˈveləp/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đối với động từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nếu âm tiết thứ ba có nguyên âm ngắn.
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	5
	B
	Kiến thức về trọng âm
A.explanation /ˌekspləˈneɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.



	
	
	B. communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
C. population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
D. application /ˌæplɪˈkeɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	1
	D
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Trách nhiệm của chúng tôi là giúp đỡ những trẻ em thiệt thòi
nhất.
=> disadvantaged /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ (a): thiệt thòi, thua thiệt
*Xét các đáp án:
A. disabled /dɪsˈeɪbld/ (a): tàn tật
B. developed /dɪˈveləpt/ (a): phát triển
C. nourished /ˈnɜːrɪʃt/ (a): được nuôi dưỡng
D. deprived /dɪˈpraɪvd/ (a): túng quẫn, thiếu thốn
=> Do đó: disadvantaged ~ deprived
*Note: responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ (n): trách nhiệm

	2
	C
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Việt Nam đã trở nên tích cực hơn và tham gia nhiều hoạt động của LHQ kể từ khi gia nhập LHQ năm 1977.
=> active (adj): tích cực, chủ động
*Xét các đáp án:
A. lazy /ˈleɪzi/ (a): lười biếng
B. slow /sləʊ/ (a): chậm chạp
C. involved /ɪnˈvɒlvd/ (a): tham gia vào việc gì, là một phần tích cực, yêu thích



	
	
	D. dull /dʌl/ (a): buồn chán; trời âm u
=> Do đó: active ~ involved
*Note:
+active /ˈæktɪv/ (a): tích cực, nhanh nhẹn
+be/get involved in sth/doing sth: tham dự vào cái gì/ làm gì

	3
	A
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Mục tiêu của UNICEF tại Việt Nam là bảo vệ trẻ em và đảm bảo trẻ em được khỏe mạnh, được giáo dục và an toàn không bị tổn hại.
=> make sure (prv): đảm bảo
*Xét các đáp án:
A. ensure /ɪnˈʃɔː(r)/ (v): bảo đảm, chắc chắn
B. verify /ˈverɪfaɪ/ (v): thẩm tra, kiểm lại
C. secure /sɪˈkjʊə(r)/ (v): đạt được một cái gì đó, đặc biệt sau rất nhiều nỗ lực
D. check /tʃek/ (v): kiểm tra
=> Do đó: make sure ~ ensure
*Note: safe from sth/doing sth: an toàn khỏi cái gì/ làm gì

	4
	B
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về cụm động từ
Tạm dịch: Bởi vì chúng ta là thành viên của WTO, hàng hóa của chúng ta có thể gia nhập vào nhiều thị trường hơn.
=> enter /ˈentə(r)/ (v): gia nhập, tham dự
*Xét các đáp án:
A. go out (prv): đi ra khỏi nơi nào đó như căn phòng, nhà, hàng quán, cửa tiệm
B. go into (prv): bắt đầu một hoạt động gì; tham dự vào cái gì
C. go through (prv): (luật pháp, dự án, …) được chính thức thông qua
D. go on (prv): tiếp tục, làm tiếp việc đang làm; diễn ra



	
	
	=> Do đó: enter ~ go into
*Note:
+market /ˈmɑːkɪt/ (n): thị trường
+because + clause = because of + N/V-ing: bởi vì

	5
	D
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Chúng tôi dự định sử dụng các khoản đóng góp một cách hiệu quả. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận về điều này.
=> agreement /əˈɡriːmənt/ (n): sự thoả thuận, hợp đồng
*Xét các đáp án:
A. union /ˈjuːniən/ (n): sự hợp nhất, sự kết hợp
B. division /dɪˈvɪʒn/ (n): sự phân chia
C. conflict /ˈkɒnflɪkt/ (n): sự tranh chấp, sự xung đột
D. treaty /ˈtriːti/ (n): một thỏa thuận chính thức giữa hai hoặc nhiều quốc gia
=> Do đó: agreement ~ treaty
*Note:
+intend to do sth: dự định làm gì
+donation /dəʊˈneɪʃn/ (n): sự quyên góp

	TỪ TRÁI NGHĨA

	1
	B
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Liên Hợp Quốc hoạt động để xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân theo những cách khác.
=> poverty /ˈpɒvəti/ (n): tình trạng nghèo đói
*Xét các đáp án:
A. need /niːd/ (n): sự cần thiết, nhu cầu
B. wealth /welθ/ (n): sự giàu có
C destitution /ˌdestɪˈtjuːʃn/ (n): cảnh thiếu thốn, cảnh nghèo túng



	
	
	D. necessity /nəˈsesəti/ (n): tính cấp thiết
=> Do đó: poverty >< wealth

	2
	C
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Thanh thiếu niên được đào tạo nghề và tư vấn nghề nghiệp cũng như các kỹ năng cần thiết cho thị trường việc làm.
=> essential /ɪˈsenʃl/ (a): cần thiết, thiết yếu
*Xét các đáp án:
A. important /ɪmˈpɔːtnt/ (a): quan trọng, trọng đại
B. critical /ˈkrɪtɪkl/ (a): phê bình, phê phán
C. unnecessary /ʌnˈnesəsəri/ (a): không cần thiết
D. fundamental /ˌfʌndəˈmentl/ (a): cơ bản, chủ yếu
=> Do đó: essential >< unnecessary
*Note:
+ offer sb sth: gợi ý, đưa ra đề nghị ai cái gì
=> Bị động: Sb + tobe + offered + sth

	3
	B
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch Các dự án thiết thực do tổ chức Liên Hợp Quốc thực hiện giúp cải thiện cuộc sống của người dân.
=> Practical /ˈpræktɪkl/ (a): có tính thực tiễn, thực tế
*Xét các đáp án:
A. realistic /ˌriːəˈlɪstɪk/ (a): thực tế
B. inefficient /ˌɪnɪˈfɪʃnt/ (a): không có tính hiệu quả; không tận dụng tốt nhất thời gian, tiền bạc, năng lượng, v.v.
C. functional /ˈfʌŋkʃənl/ (a): hữu dụng, thiết thực
D. sensible /ˈsensəbl/ (a): hợp lý, đúng đắn
=> Do đó: practical >< inefficient



	
	
	*Note:
+ conduct /kənˈdʌkt/ = carry out (prv): tiến hành, thực hiện
+ villager /ˈvɪlɪdʒə(r)/ (n): người dân, dân làng

	4
	D
	Từ trái nghĩa - kiến thức về cụm từ
Tạm dịch: Rất nhiều đứa trẻ tôn trọng những giáo viên chăm sóc chúng hàng ngày ở trường.
=> look up to (prv): tôn trọng, ngưỡng mộ
*Xét các đáp án:
A. look forward to ( + N/V-ing) (prv): trông đợi, trông mong
B. look onto (prv): có một cái nhìn rõ ràng và trực tiếp về một cái gì đó hoặc một số nơi
C. look for (prv): tìm kiếm cái gì đó
D. look down on (prv): xem thường, khinh thường
=> Do đó: look up to >< look down on
*Note: take care of sb = look after sb: chăm sóc ai

	5
	A
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Quan hệ của Việt Nam với tất cả các nước khác là hòa bình. Việt Nam muốn là bạn tốt của mọi nước.
=> peaceful/ˈpiːsfl/ (a): hoà bình, yên bình
*Xét các đáp án:
A. unfriendly /ʌnˈfrendli/ (a): không thân thiện, tử tế
B. nonviolent /ˌnɒn ˈvaɪələnt/ (a): không sử dụng bạo lực
C. harmonious /hɑːˈməʊniəs/ (a): hoà thuận, hài hoà
D. gentle /ˈdʒentl/ (a): hiền lành, dịu dàng
=> Do đó: peaceful >< unfriendly
*Note: relations with somebody/something: mối quan hệ với ai/ cái gì



	TỪ LOẠI

	1
	Hunger
	Ta có:
+ hungry /ˈhʌŋɡri/ (a): đói bụng
+ hungrily /ˈhʌŋɡrəli/ (adv): một cách đói khát; thể hiện mong muốn mạnh mẽ cái gì
+ hunger /ˈhʌŋɡə(r)/ (n): sự đói khát, không có đủ thức ăn để ăn
=> Ta cần một danh từ để tạo cấu trúc song song “N and N” làm tân ngữ cho động từ “end”
=> Đáp án: Hunger
Tạm dịch: FAO, được thành lập vào năm 1945, nhằm mục đích chấm dứt nạn đói và nghèo bằng cách đảm bảo tất cả mọi người đều được tiếp cận với thực phẩm lành mạnh.
*Note:
+aim to do sth: nhằm, hướng đến làm gì
+Have access to sth: tiếp cận được cái gì

	2
	Production
	Ta có:
+ produce /prəˈdjuːs/ (v): sản xuất, tạo ra
+ production /prəˈdʌkʃn/ (n): sự sản xuất; sản lượng
+ product /ˈprɒdʌkt/ (n): sản phẩm
+ producer /prəˈdjuːsə(r)/ (n): nhà/ công ty/ nước sản xuất
=> Ta cần một danh từ đứng sau mạo từ “the” và đứng trước giới từ “of”
Tạm dịch: Tổ chức cố gắng cải thiện việc sản xuất lương thực và nông sản.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án: production
*Note:
+ try to do sth: cố gắng làm gì
+ agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ (a): về mặt nông nghiệp

	3
	Economic
	Ta có:
+ economy /ɪˈkɒnəmi/ (n): nền kinh tế



	
	
	+ economize /ɪˈkɒnəmaɪz/ (v): chi tiêu một cách tiết kiệm
+ economic /ˌekəˈnɑːmɪk/ (a): (thuộc) về kinh tế
+ economical /ˌekəˈnɒmɪkl/ (a): tiết kiệm
=> Ta cần một tính từ đứng sau tính từ “this” và bổ nghĩa cho danh từ “organisation”.
Tạm dịch: Nhật Bản là nhà cung cấp tài chính lớn nhất cho tổ chức kinh tế này.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án: Economic
*Note:
+ financial /fəˈnænʃl/ (a): về mặt tài chính
+ provider /prəˈvaɪdə(r)/ (n): người hoặc là tổ chức cung cấp

	4
	Investors
	Ta có:
+ invest /ɪnˈvest/ (v): đầu tư
+ investment /ɪnˈvestmənt/ (n): sự đầu tư
+ investor /ɪnˈvestə(r)/ (n): nhà đầu tư hoặc tổ chức đầu tư
=> Ta cần một danh từ đứng sau tính từ bổ nghĩa “foreign”
Tạm dịch: Việt Nam đã trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài.
=> Dựa vào nghĩa và đây là danh từ số nhiều nên ta phải thêm s/es vào danh từ, ta chọn đáp án: investors
*Note:
+ reliable /rɪˈlaɪəbl/ (a): đáng tin cậy
+ destination /ˌdestɪˈneɪʃn/ (n): điểm đến

	5
	Organising
	Ta có:
+ organise /ˈɔːɡənaɪz/ (v): tổ chức, thiết lập
+ organization /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/ (n): một tổ chức, cơ quan
+ organized /ˈɔːɡənaɪzd/ (a): liên quan đến một số lượng lớn người làm việc cùng nhau để làm điều gì đó theo cách đã được lên kế hoạch cẩn thận



	
	
	=> Ta cần một danh động từ đứng đầu câu làm chủ ngữ cho động từ “helps”
=> Đáp án: organising
Tạm dịch: Tổ chức các lễ hội khác nhau giúp Việt Nam quảng bá các phong tục và giá trị địa phương.
*Note:
+ help sb (to) do sth: giúp ai làm gì
+ promote /prəˈməʊt/ (v): thúc đẩy, quảng bá

	TRẮC NGHIỆM

	1
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. focuses /ˈfəʊkəsiz/ (v): tập trung
Collocations: focus on/upon sth/doing sth: tập trung vào cái gì/ làm gì
B. provides /prəˈvaɪdz/ (v): cung cấp, chuẩn bị
Collocations: provide something to/for somebody: cung cấp cái gì cho ai
C. supports /səˈpɔːrts/ (v): ủng hộ
Collocations: support somebody/something in something: ủng hộ ai/ cái gì về cái gì
D. aims /eɪmz/ (v): nhắm đến, hướng đến Collocations: aim to do something: hướng đến làm gì
Tạm dịch: Tổ chức đặc biệt hướng tới mục tiêu tạo cơ hội cho tất cả trẻ em ở Việt Nam được đến trường, học tập và thành công.
=> Dựa vào nghĩa và cấu trúc, ta chọn đáp án D
*Note:
+ opportunity /ˌɑːpərˈtuːnəti/ (n): cơ hội
+ attend something: tham dự cái gì

	2
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. slow-changing (a): thay đổi chậm



	
	
	B. fast-changing (a): thay đổi nhanh
C. out-going /ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/ (a): hướng ngoại
D. well-developed /ˌwel dɪˈveləpt/ (a): phát triển
Tạm dịch: Khi rời ghế nhà trường, họ cần có những kỹ năng và kiến thức cần thiết để làm việc trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B
*Note: + necessary /nesəsəri/ (a): cần thiết

	3
	A
	Kiến thức về cụm từ
A. drop /drɒp/ (v): làm rơi, ngã
B. play /pleɪ/ (v): chơi, nô đùa
C. run /rʌn/ (v): chạy
D. control /kənˈtrəʊl/ (v): điều khiển, kiểm soát Ta có cụm từ: drop out of school: bỏ học
Tạm dịch: Nhiều thanh thiếu niên bỏ học và bắt đầu làm việc để kiếm sống.
=> Dựa vào cấu trúc, ta chọn đáp án A
*Note:
+ start to do sth = start + V-ing: bắt đầu làm gì
+ earn/ make a living: kiếm sống

	4
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. relatives /ˈrelətɪvz/ (n): họ hàng
B. relationships /rɪˈleɪʃnʃɪp/ (n): thường nhắc đến một mối quan hệ thân thiết giữa những người cụ thể. Đặc biệt là giữa những cặp đôi, tình cảm trong gia đình.
C. relative /ˈrelətɪv/ (n): họ hàng



	
	
	D. relations /rɪˈleɪʃns/ (n): mối quan hệ giữa hai người, hay quốc gia mà tại đó họ tác động qua lại lẫn nhau
Tạm dịch: Việt Nam sẵn sàng phát triển quan hệ hữu nghị với các nước.
=> Ta cần một danh từ chia ở số nhiều và dựa vào nghĩa “quan hệ giữa các quốc gia”, ta chọn đáp án D
*Note:
+ be willing to do sth: sẵn sàng làm gì
+ relation with sb: mối quan hệ với ai

	5
	C
	Kiến thức về từ vựng
A. businesses /ˈbɪznəsiz/ (n): sự kinh doanh
B. competitions /ˌkɒmpəˈtɪʃnz/ (n): sự cạnh tranh, cuộc thi
C. exchanges /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n): sự đổi tiền, sự trao đổi
D. trips /trɪps/ (n): chuyến du lịch
Tạm dịch: Trao đổi văn hóa đa dạng giúp du khách biết thêm về đất nước chúng ta.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án C
*Note:
+ cultural /ˈkʌltʃərəl/ (a): thuộc văn hoá
+ visitor /ˈvɪzɪtə(r)/ (n): du khách

	6
	A
	Kiến thức về từ vựng
A. accept /əkˈsept/ (v): chấp nhận
B. accepted /əkˈseptɪd/ (a): thường được cho là đúng
C. acceptable /əkˈseptəbl/ (a): được chấp nhận bởi phần lớn mọi người
D. acceptance /əkˈseptəns/ (n): sự chấp nhận
Tạm dịch: Các trường cao đẳng và đại học của Việt Nam cũng có thể chấp nhận sinh viên quốc tế.



	
	
	=> Dựa vào nghĩa và ta cần động từ nguyên mẫu đứng sau động từ khuyết thiếu “can”, ta chọn đáp án A
*Note: international /ˌɪntəˈnæʃnəl/ (a): quốc tế

	7
	D
	Kiến thức về cụm động từ
A. put out (prv): dập tắt ngọn lửa
B. taken up – take up (prv): bắt đầu một sở thích, thói quen; lấp đầy/ chiếm thời gian hoặc không gian
C. given up (prv): từ bỏ
D. carried out – carry out (prv): tiến hành, thực hiện
Tạm dịch: Việt Nam đã thực hiện khoảng 400 dự án, bao gồm cả an ninh lương thực và dinh dưỡng.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D
*Note: food security /ˌfuːd sɪˈkjʊr.ə.t̬i/ (n): một nơi có thể sản xuất hoặc thu được đủ lương thực để nuôi sống dân số ở nơi đó

	8
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. achieved – achieve /əˈtʃiːv/ (v): đạt được, dành được
B. formed – form /fɔːm/ (v): hình thành, thành lập
C. organised – organise /ˈɔːɡənaɪz/ (v): tổ chức, lên kế hoạch cho công việc và hoạt động của bạn/ai đó một cách hiệu quả
D. celebrated – celebrate /ˈselɪbreɪt/ (v): kỷ niệm
Tạm dịch: WTO - tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 1995.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B

	9
	C
	Kiến thức về từ loại
A. participating /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ (v-ing): tham dự, gia nhập
B. participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ (v): tham dự, gia nhập
C. participated /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ (V3/ed): tham dự, gia nhập



	
	
	D. to participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ (to + V): tham dự, gia nhập
Tạm dịch: Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế để ngày càng nhiều người biết đến Việt Nam.
=> Dựa vào công thức thì hiện tại hoàn thành, ta cần một động từ chia về dạng Vp2, ta chọn đáp án C

	10
	A
	Kiến thức về từ vựng
A. detailed /ˈdiːteɪld/ (a): cặn kẽ, tỉ mỉ
B. special /ˈspeʃl/ (a): đặc biệt, dành riêng cho ai
C. common /ˈkɒmən/ (a): xảy ra thường xuyên; tồn tại với số lượng lớn hoặc ở nhiều nơi
D. general /ˈdʒenrəl/ (a): ảnh hưởng đến tất cả hoặc hầu hết mọi người; thông thường (thường đứng trước danh từ)
Tạm dịch: Trách nhiệm của tổ chức môi trường này là bảo vệ các khu rừng địa phương và tổ chức này có một kế hoạch chi tiết để đạt được điều này.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án A
*Note:
+ environmental /ɪnˌvaɪrənˈmentl/ (a): về mặt môi trường
+ achieve /əˈtʃiːv/ (v): đạt được, giành được

	11
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. purchased /ˈpɜːrtʃəst/ (a): được thu mua
B. to complete /kəmˈpliːt/ (v): hoàn thành, làm xong
C. completion /kəmˈpliːʃn/ (v): sự hoàn thành
D. imported /ɪmˈpɔːtid/ (a): được nhập khẩu
Tạm dịch: Tại nhiều siêu thị, hàng nhập khẩu không đắt bằng hàng sản xuất trong nước.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D
*Note:



	
	
	+ goods /ɡʊdz/ (n): hàng hoá
+ S1 + be + not + as + adj + as + S2: cấu trúc so sánh không ngang bằng

	12
	B
	Kiến thức về từ loại
A. practice /ˈpræktɪs/ (v): luyện tập
B. practical /ˈpræktɪkl/ (a): có tính thực tiễn, thực tế
C. impractical /ɪmˈpræktɪkl/ (a): không thực tế; (người) không giỏi làm những việc liên quan đến việc sử dụng tay
D. impracticable /ɪmˈpræktɪkəbl/ (a): không thể hoặc rất khó thực hiện; không thực tế trong một tình huống cụ thể
Tạm dịch: Nâng cao thành tích học tập là một chương trình thiết thực được hỗ trợ bởi UNICEF.
=> Ta cần một tính từ đứng sau mạo từ “a” và trước danh từ “programme”. Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B
*Note: achievement /əˈtʃiːvmənt/ (n): thành tích

	13
	C
	Kiến thức về từ vựng
A. fortunes /ˈfɔːtʃuːnz/ (n): của cải, một số tiền lớn
B. achievements /əˈtʃiːvmənts/ (n): thành tích
C. challenges /ˈtʃælɪndʒiz/ (n): thử thách D.ambitions /æmˈbɪʃns/ (n): hoài bão, khát vọng
Tạm dịch: Họ hy vọng rằng trẻ em có thể được chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức trong tương lai.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án C

	14
	A
	Kiến thức về giới từ
Ta có cụm từ: participation in something: sự tham dự vào cái gì
Tạm dịch: Trẻ em phải luôn được tham gia bình đẳng vào xã hội và một nền văn hóa, nơi mọi người tôn trọng lẫn nhau.
=> Dựa vào cấu trúc, ta chọn đáp án A



	
	
	*Note: respect /rɪˈspekt/ (v): tôn trọng

	15
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. disadvantages /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒiz/ (n): sự bất lợi
B. awards /əˈwɔːdz/ (n): giải thưởng, phần thưởng
C. difficulties /ˈdɪfɪkəltiz/ (n): sự khó khăn
D. benefits /ˈbenɪfɪts/ (n): lợi ích, quyền lợi
Tạm dịch: Hãy quyết định chương trình hoặc dự án nào sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân ở quê chúng ta.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D
*Note: bring somebody/something to something: mang ai/cái gì đến cái gì

	GIỚI TỪ

	1
	for
	Kiến thức về giới từ
Ta có cụm từ:
+programme for somebody: chương trình dành cho ai
+ programme about/on something: chương trình về cái gì
=> Ta có, “our village” là danh từ chỉ người , nên ta chọn đáp án “for”
Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng Giáo dục cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn sẽ là một chương trình rất hữu ích cho quê chúng ta.
*Note: Disadvantaged disadvantaged /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ (a): thiệt thòi, thua thiệt

	2
	with
	Kiến thức về giới từ
Tạm dịch: Tại Việt Nam, UNDP hợp tác chặt chẽ với chính phủ để giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân.
=> Ta cần từ mang nghĩa “cùng với” và dựa vào cụm từ: work with somebody/something: làm việc cùng ai/cái gì
=> Do đó, ta chọn đáp án “with”



	3
	at
	Kiến thức về giới từ
Ta có cụm từ: aim to do sth = aim at doing sth: nhằm, hướng đến làm gì
=> Phía sau từ cần tìm là một V-ing nên ta chọn đáp án “at”
Tạm dịch: Tổ chức nào nhằm mục đích giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục của trẻ em?

	4
	from
	Kiến thức về giới từ
Ta có cụm từ:
+ benefit from something: nhận được lợi ích từ việc gì
+ benefit by doing something: nhận được lợi ích bằng cách làm việc gì
=> Phía sau từ cần tìm là một cụm danh từ, nên ta chọn đáp án “from”
Tạm dịch: Chương trình này mang đến cho trẻ em khuyết tật cơ hội được hưởng lợi từ một nền giáo dục chất lượng.

	5
	with/ to
	Kiến thức về giới từ
Ta có cụm từ:
+ connected with/ to somebody/something: liên kết với ai/ cái gì
=> Do đó, ta chọn đáp án “with/ to”
Tạm dịch: Mọi ý tưởng của anh đều gắn liền với tình huống thực tế nên được nhiều người ủng hộ.

	TÌM LỖI SAI

	1
	C
	Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Việt Nam sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.
Cần phân biệt hai từ sau:
+ investment /ɪnˈvestmənt/ (n): sự đầu tư ( danh từ không đếm được nên không thêm s/es).
+ investor /ɪnˈvestə(r)/ (n): nhà đầu tư hoặc tổ chức đầu tư



	
	
	=> Ta cần một danh từ số nhiều, đứng sau tính từ “foreign” và dựa vào nghĩa, ta thấy đáp án C sai.
=> Sửa lỗi: investments => investors
*Note: be pleased to do sth: hài lòng, sẵn sàng khi làm gì

	2
	D
	Kiến thức về so sánh hơn/kém
Tạm dịch: Do thiết kế bao bì kém nên sản phẩm của ta có sức cạnh tranh hơn hàng nước ngoài.
Ta có cấu trúc so sánh hơn/kém: S + tobe + more/less + adj + than + S2
=> Ta thấy câu D sai nghĩa. Ta cần từ mang nghĩa “kém cạnh tranh hơn”.
=> Sửa lỗi: more competitive => less competitive
*Note:
+ because + clause = because of + N/V-ing: bởi vì
+ competitive /kəmˈpetətɪv/ (a): khả năng cạnh tranh; tốt như hoặc tốt hơn những người khác

	3
	B
	Kiến thức về so sánh nhất
Tạm dịch: Liên Hợp Quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới.
Ta có công thức so sánh nhất của adj ngắn: S + tobe + the + adj- ngắn
+ est + N.
Ta có công thức so sánh nhất của adj dài: S + tobe + the + most + adj- dài+ N.
=> Ta thấy, “large” là một tính từ ngắn nên ta thêm –est vào sau. Do đó, đáp án B sai vì thừa “most”
=> Sửa lỗi: the most largest => the largest
*Note: Ta dùng “the” trước tên của tổ chức, nhiều bang: the United Nations, the United States, the Asian.

	4
	C
	Kiến thức về cụm từ cố định
+Ta có cụm từ: the largest possible + N: cái gì đó lớn nhất.
Ví dụ: “What is the largest possible number that can be written using the digits 4, 0, 7, 6?”



	
	
	(Số lớn nhất có thể viết được bằng các chữ số 4, 0, 7, 6 là bao nhiêu?)
+Ta có cụm từ: the highest possible + N: cái gì đó cao nhất.
Ví dụ: “WHO's objective is the by all people of the highest possible level of health.”
(Mục tiêu của WHO là tất cả mọi người đều có mức độ sức khỏe cao nhất có thể.)
Tạm dịch: UNICEF đã thực hiện các dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm hỗ trợ lớn nhất có thể cho trẻ em ở nước ta.
=> Ta thấy, từ “highest” ở đây không hợp về nghĩa.
=> Sửa lỗi: the highest => the largest
*Note: run/start/launch a project: thực hiện một dự án

	5
	B
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
Tạm dịch: Chương trình tập trung giúp đỡ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học vấn.
Ta có cấu trúc: focus on +V-ing: tập trung vào làm cái gì
=> Do đó, ta thấy đáp án B sai.
=> Sửa lỗi: help => helping
*Note: help sb (to) do sth: giúp ai tiếp tục làm gì

	NGỮ PHÁP

	1
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Giọng của Mary thì không hay như giọng của bạn.
* Ta có so ngang sánh bằng với tính từ và trạng từ:
- Thể khẳng định: S + V + as + adj/adv + as + …
- Thể phủ định: S + V + not + as/so + adj/adv + as + …
=> Ta thấy “beautiful” là tính từ nên ta sử dụng so sánh bằng với tính từ và ở thể phủ định.



	
	
	=> Loại B vì thiếu tobe; loại C vì as phải đứng sau not; loại D vì thiếu
as/so sau not.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	2
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Sống ở nông thôn yên bình hơn sống ở thành phố lớn.
* Ta có cấu trúc so sánh hơn:
- Tính từ/trạng từ dài: S + V + more + adj/adv + than + …
=> Ta thấy “peaceful” (yên bình) là tính từ dài và câu có từ “than” nên ta sử dụng so sánh hơn với tính từ dài.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	3
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Vấn đề này dễ giải quyết hơn nhiều so với tôi nghĩ.
* Ta có cấu trúc so sánh hơn:
- Tính từ/trạng từ ngắn: S + V + adj/adv + er + than + …
* Lưu ý: những tính từ hai âm tiết kết thúc bằng chữ “y” thì bỏ “y” thêm
“ier” trong so sánh hơn và “iest” trong so sánh nhất.
=> Ta thấy “easy” là tính từ ngắn và câu có từ “than” nên ta sử dụng so sánh hơn với tính từ ngắn.
=> Loại B và D do không phải là so sánh hơn; loại C vì thừa more.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	4
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Dâu tây chứa nhiều vitamin C hơn cam.
* Ta có so sánh hơn với danh từ:



	
	
	- Cấu trúc: S + V + more + N + than + …
=> Ta thấy “vitamin” là danh từ và câu có từ “than” nên ta sử dụng so sánh hơn với danh từ.
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án A.

	5
	B
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Sự nóng lên toàn cầu là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
* Ta có so sánh nhất với tính từ đặc biệt:
- Cấu trúc: S + V + the + adj (đặc biệt) + (N) + …
* Lưu ý: ta có một số tính từ đặc biệt không theo tuân theo quy tắc như:
+ good/well => the best
+ bad => the worst
+ old => the oldest/the eldest
=> Ta thấy, từ gốc “bad” là tính từ dạng đặc biệt và ta thấy không có
“than” nên theo nghĩa của của câu ta sử dụng so sánh nhất.
=> Do đó, ta chọn đáp án B.
* Notes:
- global warming: sự nóng lên toàn cầu
- S + be + one of + the + adj + N (số nhiều) +…

	6
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Trong ba khóa học tôi đã tham dự, đây là khóa học thú vị nhất.
* Ta có so sánh nhất với tính từ và trạng từ dài:
- Cấu trúc: S + V + the most + adj/adv + (N) +…



	
	
	=> Ta thấy, “interesting” là tính từ dài và câu có “of the three course” (3 là số nhiều hơn 2) nên ta sử dụng so sánh nhất.
=> Loại B và D do thiếu the; loại C vì sai ở more (sửa thành most)
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	7
	C
	Kiến thức về câu so sánh đặc biệt
Tạm dịch: Trong hai khóa học tôi đã tham dự, khóa học này thú vị hơn.
* Ta có câu so sánh bắt đầu bằng “Of the two”:
- Cấu trúc: Of the two + N (số nhiều), S + V + the + so sánh hơn
=> Ta thấy, “interesting” (thú vị) là tính từ dài và câu có “of the two course” (trong hai khóa học) nên ta sử dụng cấu trúc trên.
=> Do đó, ta chọn đáp án C.

	8
	B
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Laptop Apple sành điệu thật nhưng giá đắt gấp đôi những laptop khác.
* Ta có so sánh gấp nhiều lần:
- Cấu trúc: S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv +
(N) + as + N/pronoun
* Lưu ý: khi dùng loại so sánh này cần xác định rõ danh từ đó đếm được hay không đếm được vì đằng trước chúng có “much” và “many”.
=> Loại A do không phù hợp về nghĩa; loại C và D do chi phí không đếm được nên không dùng many.
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	9
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Lily không có nhiều tiền như chồng cô ấy.



	
	
	* Ta có so ngang sánh bằng với danh từ:
- Danh từ số nhiều: S + V + as + many/few + N (số nhiều) + as + …
- Danh từ không đếm được: S + V + as + much/little + N (không đếm được) + as + …
=> Ta thấy, sau danh từ “books” có từ “as” nên ta sử dụng so sánh ngang bằng => loại C và D; “books” là danh từ đếm được nên ta dùng “many” => loại B.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	10
	D
	Kiến thức về câu so sánh đặc biệt
Tạm dịch: Trong hai bộ phim tôi đã xem cuối tuần trước, The Blacklist
hấp dẫn hơn.
* Ta có câu so sánh bắt đầu bằng “Of the two”:
- Cấu trúc: Of the two + N (số nhiều), S + V + the + so sánh hơn
=> Ta thấy, “fascinating” (hấp dẫn) là tính từ dài và câu có “of the two films” (trong hai bộ phim) nên ta sử dụng cấu trúc trên.
=> Do đó, ta chọn đáp án D.

	11
	C
	Kiến thức về câu so sánh hơn nhất
Tạm dịch: Người mình yêu cũng yêu mình là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
* Ta có so sánh hơn nhất với tính từ ngắn:
- Cấu trúc: S + V + the + adj (est) + (N) +…
=> Ta thấy, great” (lớn lao) là tính từ ngắn nên ta sử dụng cấu trúc trên.
=> Do đó, ta chọn đáp án C.

	12
	A
	Kiến thức về câu so sánh



	
	
	Tạm dịch: Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu nói rằng khí hậu Trái đất ngày càng nóng lên.
* Ta có so sánh lũy tiến (càng ngày càng) với tính từ ngắn:
- Cấu trúc: Adj + er + and + adj + er
=> Ta thấy, “warm” là tính từ ngắn và xét theo nghĩa của câu, ta sử dụng cấu trúc so sánh lũy tiến.
=> Loại B và D vì sai cấu trúc; loại C vì warm là tính từ ngắn nên không dùng more.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	13
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam chọn du học tại các trường cao đẳng, đại học ở nước ngoài.
* Ta có so sánh lũy tiến (càng ngày càng) với tính từ dài:
- Cấu trúc: More/less and more/less + adj
=> Loại B và C vì sai câu trúc; loại D vì thừa the.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	14
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Bạn nên học tập chăm chỉ hơn ngay bây giờ. Giành được một suất vào đại học ngày càng trở nên khó khăn hơn.
* Ta có so sánh lũy tiến (càng ngày càng) với tính từ dài:
- Cấu trúc: More/less and more/less + adj
=> Ta thấy, “difficult” là tính từ dài và xét theo nghĩa của câu, ta sử dụng cấu trúc so sánh lũy tiến.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.
* Note: win a place at university: trúng tuyển vào một trường địa học



	15
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Tom càng uống nhiều bia, anh ta càng trở nên bạo lực hơn.
* Ta có so sánh kép (càng… càng):
- Với danh từ: The more/less + N + S + V, the more/less + N + S + V.
- Với tính từ/trạng từ: The + (so sánh hơn) comparative adj/adv + S + V, the + (so sánh hơn) comparative adj/adv + S + V
=> Ta thấy, câu trên vế trước dùng “the more beer” nên ta sử dụng cấu trúc so sánh kép trong câu này.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	16
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Tôm không cao như anh trai của anh ấy.
* Ta có so sánh ngang bằng với tính từ và trạng từ:
- Thể khẳng định: S + V + as + adj/adv + as + …
- Thể phủ định: S + V + not + as/so + adj/adv + as + …
=> Ta thấy, “tall” là tính từ nên ta sử dụng cấu trúc so sánh bằng với tính từ và ở thể phủ định.
=> Loại B vì thiếu as/so sau not; loại C vì not phải đứng trước as; loại D vì thiếu tobe.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	17
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Vật lý thì khó hơn rất nhiều so với các môn khoa học khác.
* Ta có, từ chỉ số lượng dùng trước tính từ so sánh hơn để nhấn mạnh:
- Cấu trúc: S +V + much/ a lot/ far/ a little/ a bit… + so sánh hơn + than…



	
	
	=> Ta thấy, câu trên có từ “than” nên ta sử dụng so sánh hơn, từ chỉ số lượng “much” đứng trước để nhấn mạnh.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	18
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Công-te-nơ thì lớn hơn nhiều so với ô tô thông thường
* Ta có, từ chỉ số lượng dùng trước tính từ so sánh hơn để nhấn mạnh:
- Cấu trúc: S +V + much/ a lot/ far/ a little/ a bit… + so sánh hơn + than…
=> Ta thấy, câu trên có từ “than” nên ta sử dụng so sánh hơn, từ chỉ số lượng “far” đứng trước để nhấn mạnh.
=> Loại B và D vì không phải so sánh hơn; loại C vì thừa more.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	19
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Tôi có nhiều sách hơn Peterson.
* Ta có so sánh hơn với danh từ:
- Cấu trúc: S + V + more + N + than + …
=> Ta thấy, “books” là danh từ và câu có từ “than” nên ta sử dụng so sánh hơn với danh từ.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	20
	B
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Johny là người chơi đá bóng giỏi nhất trong lớp của chúng tôi.
* Ta có so sánh nhất với tính từ đặc biệt:
- Cấu trúc: S + V + the + adj (đặc biệt) + (N) + …
* Lưu ý: ta có một số tính từ đặc biệt không theo tuân theo quy tắc như:



	
	
	+ good/well => the best
+ bad => the worst
+ old => the oldest/the eldest
=> Ta thấy, từ gốc “good” là tính từ dạng đặc biệt và ta thấy không có
“than” nên theo nghĩa của của câu ta sử dụng so sánh nhất.
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	21
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Harry Potter là cuốn tiểu thuyết thú vị nhất mà tôi từng đọc.
* Ta có so sánh nhất với tính từ và trạng từ dài:
- Cấu trúc: S + V + the most + adj/adv + (N) +…
=> Ta thấy, “interesting” là tính từ dài và câu không có “than” nên ta sử dụng so sánh nhất.
=> Ta loại đáp án A và D do thiếu “the”.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.

	22
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Em gái tôi không đi bơi thường xuyên như tôi.
* Ta có so sánh ngang bằng với tính từ và trạng từ:
- Thể khẳng định: S + V + as + adj/adv + as + …
- Thể phủ định: S + V + not + as/so + adj/adv + as + …
=> Ta thấy, “go” là động từ trường nên ta sử dụng trạng từ để so sánh ngang bằng trong câu phủ định (doesn’t).
=> Loại B vì “regular” là tính từ; loại C vì câu không có “than”; loại D vì thiếu so/as trước trạng từ.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.



	23
	B
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Chiếc váy đó thì khá đẹp nhưng giá đắt gấp đôi chiếc váy này.
* Ta có so sánh gấp nhiều lần:
- Cấu trúc: S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv +
(N) + as + N/pronoun
* Lưu ý: khi dùng loại so sánh này cần xác định rõ danh từ đó đếm được hay không đếm được vì đằng trước chúng có “much” và “many”.
=> Loại A vì thừa “as” sau “much”; loại C và D vì chi phí không đếm được nên không dùng “many”.
=> Do đó, ta chọn đáp án B.

	24
	D
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Lily không có nhiều tiền như chồng của cô ấy.
* Ta có so ngang sánh bằng với danh từ:
- Danh từ số nhiều: S + V + as + many/few + N (số nhiều) + as + …
- Danh từ không đếm được: S + V + as + much/little + N (không đếm được) + as + …
=> Ta thấy, “money” là danh từ không đếm được nên ta loại đáp án A; loại B vì thừa “as” sau “much”.
=> Do đó, ta chọn đáp án D.

	25
	B
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Các hoạt động môi trường xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn những gì chúng đã nhận được cho đến nay.
* Ta có so sánh hơn với danh từ:
- Cấu trúc: S + V + more + N + than + …



	
	
	=> Ta thấy, “support” là danh từ và câu có từ “than” nên ta sử dụng so sánh hơn với danh từ.
=> Loại đáp án C và D do không đúng cấu trúc so sánh hơn.
=> Căn cứ vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án B.

	26
	C
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Linda là cô gái thông minh nhất trong lớp của cô ấy.
* Ta có so sánh nhất với tính từ và trạng từ ngắn:
- Cấu trúc: S + V + the + adj/adv + est + (N) + …
=> Ta thấy, “clever” là tính từ ngắn và câu không có “than” nên ta sử dụng so sánh nhất.
=> Loại A vì “cleverer” là so sánh hơn; loại B vì “clever” là tính từ ngắn; loại D vì thiếu “the”.
=> Do đó, ta chọn đáp án C.

	27
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Đường phố đang trở nên càng ngày càng đông đúc vào giờ cao điểm.
* Ta có so sánh lũy tiến (càng ngày càng) với tính từ dài:
- Cấu trúc: more/less and more/less + adj
=> Ta thấy, “crowded” (đông đúc) là tính từ dài và xét theo nghĩa của câu, ta sử dụng cấu trúc so sánh lũy tiến.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.
* Note: rush hour /ˈrʌʃ ˌaʊər/ (n): giờ cao điểm

	28
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Ngày nay, ngày càng có nhiều học sinh nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh và các ngoại ngữ khác.



	
	
	* Ta có so sánh lũy tiến (càng ngày càng) với danh từ:
- Cấu trúc: more and more + N
=> Ta thấy, “students” là danh từ và xét theo nghĩa của câu, ta sử dụng cấu trúc so sánh lũy tiến.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.
* Note: importance /ɪmˈpɔː.təns/ (n): tầm quan trọng

	29
	C
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Vào mùa đông, trời càng ngày càng lạnh về đêm.
* Ta có so sánh lũy tiến (càng ngày càng) với tính từ ngắn:
- Cấu trúc: Adj + er + and + adj + er
=> Ta thấy, “cold” là tính từ ngắn và xét theo nghĩa của câu, ta sử dụng cấu trúc so sánh lũy tiến.
=> Loại A và D vì sai cấu trúc; loại B vì cold là tính từ ngắn nên không dùng more.
=> Do đó, ta chọn đáp án C.

	30
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Bạn càng trồng nhiều hoa, khu vườn của bạn sẽ càng rực rỡ sắc màu.
* Ta có so sánh kép (càng… càng):
- Với danh từ: The more/less + N + S + V, The more/less + N + S + V.
- Với tính từ/trạng từ: The + (so sánh hơn) comparative adj/adv + S + V, the + (so sánh hơn) comparative adj/adv + S + V
=> Ta thấy, câu trên vế trước dùng “the more flowers…” => ta sử dụng cấu trúc so sánh kép trong câu này.



	
	
	=> Loại B vì sai ở most; loại C vì câu có be nên không dùng trạng từ
colorfully; loại D vì thiếu the.
=> Do đó, ta chọn đáp án A.
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	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Real Madrid chơi không tốt bằng Real Zaragoza.
+ Ta có thể đổi từ so sánh không ngang bằng sang so sánh hơn. Công thức:
S + V + not + so/as + adj/adv + as + Noun/pronoun  S + V + Adj/Adv (so sánh hơn) + than + Noun/Pronoun
+ Xét thấy, “good” là trường hợp đặc biệt: good-better-the best
=> Đáp án: Real Zaragoza is better than Real Madrid.
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	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Anh ấy cho rằng không có ngôn ngữ nào trên thế giới khó hơn tiếng Trung Quốc.
+ Dựa vào nghĩa, ta có thể chuyển từ câu so sánh hơn sang câu so sánh nhất và ngược lại với những trường hợp như “nobody, no one…”
S + V + Adj/Adv (so sánh hơn) + than + Noun/Pronoun  S + V + the adj/adv (so sánh nhất) + Noun/Pronoun
+ Xét thấy, “difficult” là tính từ dài nên ta áp dụng công thức so sánh nhất của tính từ dài: the most difficult.
=> Đáp án: He thinks Chinese is the most difficult language in the world.
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	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Anh ấy là nam sinh cao nhất trong lớp.
+ Dựa vào nghĩa, ta có thể chuyển từ câu so sánh hơn sang câu so sánh nhất và ngược lại với những trường hợp như “nobody, no one, anybody else…”



	
	
	S + V + Adj/Adv (so sánh hơn) + than + Noun/Pronoun  S + V + the adj/adv (so sánh nhất) + Noun/Pronoun
+ Xét thấy, “tall” là tính từ ngắn nên ta áp dụng công thức so sánh hơn của tính từ ngắn: taller.
=> Đáp án: No one in his class is taller than him.
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	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Cô ấy hát hay hơn bất kỳ ai khác trong lớp.
+ Dựa vào nghĩa, ta có thể chuyển từ câu so sánh hơn sang câu so sánh nhất và ngược lại với những trường hợp như “nobody, no one, anybody else…”.
S + V + Adj/Adv (so sánh hơn) + than + Noun/Pronoun  S + V + the adj/adv (so sánh nhất) + Noun/Pronoun
=> Đáp án: She is the best singer in the class.
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	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Munnar đẹp hơn hầu hết các trạm trên đồi khác ở Ấn Độ.
+ Dựa vào nghĩa, ta có thể chuyển từ câu so sánh hơn sang câu so sánh nhất và ngược lại với những trường hợp như “nobody, no one, anybody else, any other, …”.
S + V + Adj/Adv (so sánh hơn) + than + Noun/Pronoun  S + V + the adj/adv (so sánh nhất) + Noun/Pronoun
=> Đáp án: Munnar is the prettiest hill station in India.
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	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Mary cho rằng Melbourne là thành phố “đáng sống” nhất ở Úc.
+ Ta có thể chuyển từ câu so sánh hơn sang câu so sánh nhất và ngược lại với những trường hợp như “nobody, no one, anybody else, any other…”
S + V + Adj/Adv (so sánh hơn) + than + Noun/Pronoun  S + V + the adj/adv (so sánh nhất) + Noun/Pronoun



	
	
	=> Đáp án: Mary thinks Melbourne is more “liveable” than any other city in Australia.
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	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Phong cách sống ở Malaysia cũng giống như ở Thái Lan.
+ Trong một số câu ta có thể chuyển từ cấu trúc: as… as => the same… as hoặc not different from…
S + V + as + adj/adv + as + Noun/pronoun (khẳng định)  S + V + the same + noun + as + N/pronoun  S + tobe + different from + N
/pronoun
=> Đáp án: Lifestyle in Malaysia is not different from Thailand.
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	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Bắc Kinh bận rộn hơn nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Ta có thể thay từ so sánh không ngang bằng sang so sánh hơn. Công thức:
S + V + not + so/as + adj/adv + as + Noun/pronoun  S + V + Adj/Adv (so sánh hơn) + than + Noun/Pronoun
+ Ta có thể dùng “much, a lot…” để nhấn mạnh
=> Đáp án: Ho Chi Minh City is not as busy as Beijing.

	39
	
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Mọi người lái xe nhanh. Có nhiều tai nạn xảy ra.
+ Dựa vào nghĩa, ta có thể chuyển sang câu so sánh kép (càng…càng): Công thức:
- Với danh từ: The more/less + N + S + V, The more/less + N + S + V.
- Với tính từ/trạng từ: The + (so sánh hơn) comparative adj/adv + S + V, the + (so sánh hơn) comparative adj/adv + S + V
=> Đáp án: The faster people drive, the more accidents happen.

	40
	
	Kiến thức về so sánh



	
	
	Tạm dịch: Nếu bạn đọc nhiều sách, bạn sẽ có nhiều kiến thức.
+ Dựa vào nghĩa, ta có thể chuyển sang câu so sánh kép (càng…càng): Công thức:
- Với danh từ: The more/less + N + S + V, The more/less + N + S + V.
=> Đáp án: The more books you read, the more knowledge you have.

	TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	1
	D
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Jack đang nói chuyện với Mai.
Jack: Chương trình này thực sự hữu ích cho những người trẻ tuổi. Mai: ______
A. Điều đó nghe có vẻ lạ.
B. Nó quá tệ.
C. Tớ sẽ xem nó.
D. Cậu nói đúng đấy.
=> Dựa vào ngữ cảnh, ta cần từ thể hiện sự đồng tình hoặc phản đối với một nhận định nào đó, do đó chỉ có đáp án D đúng.

	2
	A
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Jack đang nói chuyện với Mai.
Jack: Cậu có biết tổ chức quốc tế nào dành cho trẻ em không? Mai: ______
A. Tớ nghĩ là UNICEF.
B. Cái gì vậy?
C. Tớ không phiền.
D. Vâng, tớ biết. => Sai vì đây không phải là câu hỏi “Yes/No question”
=> Dựa vào ngữ cảnh, ta cần câu trả lời nêu tên cụ thể một tổ chức quốc tế, do đó chỉ có đáp án A đúng.

	3
	C
	Kiến thức về tình huống giao tiếp



	
	
	Tạm dịch: Jack đang nói chuyện với Mai.
Jack: Tớ sẽ giúp cậu tìm một số thông tin về Liên Hợp Quốc. Mai: ______
A. Tớ không nghĩ nó sẽ xảy ra.
B. Chắc chắn là không.
C. Cậu thật là tốt bụng.
D. Nó không hoạt động.
=> Dựa vào ngữ cảnh, ta cần câu trả lời bày tỏ sự cảm ơn với lời đề nghị, do đó chỉ có đáp án C đúng.

	4
	B
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Jack đang nói chuyện với Mai.
Jack: Tớ mới biết rằng Liên Hợp Quốc là một tổ chức của hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Mai: ______
A. Làm thế nào cậu có thể làm điều đó?
B. Thật sao?
C. Cậu sẽ nhận được nó.
D. Cậu nên làm điều này sớm hơn.
=> Chỉ có đáp án B phù hợp với ngữ cảnh, thể hiện sự ngạc nhiên với một kiến thức nào đó.

	5
	A
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Jack đang nói chuyện với Mai.
Jack: Tổ chức nào được thành lập vào năm 1965 như một phần của Liên Hợp Quốc?
Mai: ______
A. Tớ không biết. => Đúng, bằng với “ I don’t know”
B. Hãy kiểm tra lại. => Không hợp ngữ cảnh
C. Tớ đã ghi chú nó. => Không hợp ngữ cảnh



	
	
	D. Cậu đã làm được. => Không hợp nghĩa, câu này dùng để thể hiện bạn đã thành công trong việc làm gì
=> Chỉ có đáp án A phù hợp với ngữ cảnh

	ĐỌC ĐIỀN

	1
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. party /ˈpɑːti/ (n): phe, đảng phái, nhóm hành khách
B. body /ˈbɒdi/ (n): tập thể, đoàn, đơn vị, cơ quan
C. company /ˈkʌmpəni/ (n): công ty
D. enterprise /ˈɛntəpraɪz/ (n): doanh nghiệp
Tạm dịch:
“International organizations are formal (1) ______that include multiple countries or entities that come together to collaborate and address shared objectives or challenges.” (Các tổ chức quốc tế là các cơ quan chính thức bao gồm nhiều quốc gia hoặc thực thể cùng hợp tác và giải quyết các mục tiêu hoặc thách thức chung.)
=> Đáp án: B

	2
	A
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. conservation /kɒnsəˈveɪʃᵊn/ (n): sự bảo tồn, bảo vệ
B. conservative /kənˈsɜːvətɪv/ (a): bảo thủ
C. conservationist /ˌkɒnsəˈveɪʃᵊnɪst/ (n): nhà bảo tồn
D. conservatism /kənˈsɜːvətɪzᵊm/ (n): chủ nghĩa bảo thủ
=> Ta có: environmental conservation: sự bảo tồn môi trường
Tạm dịch:



	
	
	“These organizations can have a range of goals, from promoting peace and security to environmental (2) ______or economic development. “ (Các tổ chức này có thể có nhiều mục tiêu, từ thúc đẩy hòa bình và an ninh đến bảo tồn môi trường hoặc phát triển kinh tế.)
=> Đáp án: A

	3
	B
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. infamous /ˈɪnfəməs/ (n): mang tiếng xấu, nổi tiếng nhờ tai tiếng
B. well-known /wɛl-nəʊn/ (n): nổi tiếng (tích cực)
C. notorious /nəʊˈtɔːrɪəs/ (n): tai tiếng, mang tiếng xấu
D. unknown /ʌnˈnəʊn/ (n): không được biết đến
Tạm dịch:
“Some (3) ______international organizations include the United Nations, the World Health Organization, and the International Monetary Fund.” (Một số tổ chức quốc tế nổi tiếng bao gồm Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.)
=> Đáp án: B

	4
	B
	Kiến thức về từ nối
*Xét các đáp án:
A. although: mặc dù
B. because: bởi vì
C. however: tuy nhiên
D. therefore: vì vậy, do đó
Tạm dịch:
“International organizations are important (4) ______they provide a platform for countries to coordinate and work collaboratively, helping to



	
	
	overcome challenges that require global cooperation.” (Các tổ chức quốc tế rất quan trọng vì họ cung cấp một nền tảng để các quốc gia phối hợp và cộng tác với nhau, giúp vượt qua những thách thức đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu.)
=> Đáp án: B

	5
	D
	Kiến thức về từ vựng:
*Xét các đáp án:
A. make /meɪk/ (v): làm cho, làm ra, làm dược, làm
B. earn /ɜːn/ (v): kiếm được, kiếm ra
C. target /ˈtɑːɡɪt/ (v): mục tiêu, nhắm đến
D. pool /puːl/ (v): để chung vốn, tổng hợp, góp chung, tập hợp
Tạm dịch:
“Through these organizations, different countries can come together to
(5) ______resources, share knowledge, and collaborate on projects and initiatives that benefit all members.” (Thông qua các tổ chức này, các quốc gia khác nhau có thể cùng nhau tập hợp các nguồn lực, chia sẻ kiến thức và cộng tác trong các dự án và sáng kiến mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên.)
=> Đáp án: D

	6
	A
	Kiến thức về giới từ
=> Ta thấy trước chỗ trống là “guidance” nên ta dùng giới từ “on”
Tạm dịch:
“These organizations can also provide guidance (6) ______global policies, which they then work to implement and enforce.” (Các tổ chức này cũng có thể cung cấp hướng dẫn về các chính sách toàn cầu, sau đó họ làm việc để thực hiện và thi hành.)
=> Đáp án: A



	7
	C
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Xét các đáp án:
A. where: trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn
B. when: trạng từ quan hệ chỉ thời gian
C. which: đại từ quan hệ thay thế cho vật, sự vật, sự việc
D. who: đại từ quan hệ chỉ người
=> Ta thấy phía sau là động từ nên ta loại A và B. Căn cứ vào phía trước là danh từ “global policies” – chỉ vật nên ta chọn which.
Tạm dịch:
“These organizations can also provide guidance on global policies, (7)
 ______they then work to implement and enforce.” (Các tổ chức này cũng có thể cung cấp hướng dẫn về các chính sách toàn cầu, cái mà sau đó họ làm việc để thực hiện và thi hành.)
=> Đáp án: C

	8
	C
	Kiến thức về lượng từ
*Xét các đáp án:
A. other: khác (+ danh từ số nhiều, danh từ không đếm được)
B. few: một ít, rất ít (+ danh từ đếm được)
C. many: nhiều (+ danh từ đếm được)
D. much: nhiều (+ danh từ không đếm được)
=> Do phía sau là danh từ “goals” (số nhiều đếm được) nên ta loại D. Ngay sau chỗ trống là giới từ “of” nên ta loại A. Còn đáp án B và C thì dựa vào nghĩa của câu, ta chọn C.
Tạm dịch:
“While international organizations have been successful in achieving (8) ______of their goals, they can face challenges, including funding



	
	
	constraints, bureaucratic inefficiencies, and occasional resistance from member states.” (Mặc dù các tổ chức quốc tế đã thành công trong việc đạt được nhiều mục tiêu, nhưng họ có thể phải đối mặt với những thách thức, bao gồm hạn chế về kinh phí, sự kém hiệu quả của bộ máy hành chính và sự phản kháng đôi khi từ các quốc gia thành viên.)
=> Đáp án: C

	9
	D
	Kiến thức về từ nối
*Xét các đáp án:
A. Despite: mặc dù
B. Even: thậm chí
C. Although: mặc dù
D. However: tuy nhiên
Tạm dịch:
“(9) ______, despite these challenges, international organizations remain a crucial part of the global governance system, working to promote cooperation, collaboration, and progress towards shared objectives.” (Tuy nhiên, bất chấp những thách thức này, các tổ chức quốc tế vẫn là một phần quan trọng của hệ thống quản trị toàn cầu, hoạt động để thúc đẩy hợp tác, cộng tác và tiến bộ hướng tới các mục tiêu chung.)
=> Đáp án: D

	10
	D
	Kiến thức về giới từ
=> Ta thấy phía trước chỗ trống là động từ “progress” (tiến triển, hướng đến). Vì vậy, ta chọn “towards” vì “progress” đi chung với giới từ này.
Tạm dịch:
“However, despite these challenges, international organizations remain a crucial part of the global governance system, working to promote cooperation, collaboration, and progress (10) ______shared objectives.” (Tuy nhiên, bất chấp những thách thức này, các tổ chức quốc



	
	
	tế vẫn là một phần quan trọng của hệ thống quản trị toàn cầu, hoạt động để thúc đẩy hợp tác, cộng tác và tiến bộ hướng tới các mục tiêu chung.)
=> Đáp án: D

	DỊCH
	Các tổ chức quốc tế là các cơ quan chính thức bao gồm nhiều quốc gia hoặc thực thể cùng hợp tác và giải quyết các mục tiêu hoặc thách thức chung. Các tổ chức này có thể có nhiều mục tiêu, từ thúc đẩy hòa bình và an ninh đến bảo tồn môi trường hoặc phát triển kinh tế. Một số tổ chức quốc tế nổi tiếng bao gồm Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Các tổ chức quốc tế rất quan trọng vì họ cung cấp một nền tảng để các quốc gia phối hợp và cộng tác với nhau, giúp vượt qua những thách thức đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu. Thông qua các tổ chức này, các quốc gia khác nhau có thể cùng nhau tập hợp các nguồn lực, chia sẻ kiến thức và cộng tác trong các dự án và sáng kiến mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên. Các tổ chức này cũng có thể cung cấp hướng dẫn về các chính sách toàn cầu, sau đó họ làm việc để thực hiện và thi hành.
Mặc dù các tổ chức quốc tế đã thành công trong việc đạt được nhiều mục tiêu, nhưng họ có thể phải đối mặt với những thách thức, bao gồm hạn chế về kinh phí, sự kém hiệu quả của bộ máy hành chính và sự phản kháng đôi khi từ các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức này, các tổ chức quốc tế vẫn là một phần quan trọng của hệ thống quản trị toàn cầu, hoạt động để thúc đẩy hợp tác, cộng tác và tiến tới các mục tiêu chung.

	ĐỌC HIỂU

	11
	B
	Tiêu đề nào phù hợp nhất cho đoạn văn?
A. Lịch sử của WWF.
B. Những hành động của WWF trong bảo tồn tự nhiên.
C. Sự thành lập WWF.
D. Những sứ mệnh của WWF.
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:



	
	
	The WWF provides money for conservation initiatives around the world. These include programs focused on individual species, forests, and freshwater, and marine issues as well as climate change and responsible international trade. The group has also been involved in efforts to provide a safe and sustainable habitat for the world’s peoples, both urban and rural, including clean water, clean air, healthful food, and rewarding recreation areas. Among the WWF’s notable achievements is its use of debt-for-nature swaps, in which an organization buys some of a country’s foreign debt at a discount, converts the money to local currency, and then uses it to finance conservation efforts.
(WWF cung cấp tiền cho các sáng kiến bảo tồn trên toàn thế giới. Chúng bao gồm các chương trình tập trung vào các loài cá thể, rừng, và các vấn đề nước ngọt và biển cũng như biến đổi khí hậu và thương mại quốc tế có trách nhiệm. Nhóm cũng đã tham gia vào các nỗ lực để cung cấp môi trường sống an toàn và bền vững cho các dân tộc trên thế giới, cả thành thị và nông thôn, bao gồm nước sạch, không khí trong lành, thực phẩm lành mạnh và các khu vực giải trí bổ ích. Trong số những thành tựu đáng chú ý của WWF là việc sử dụng các giao dịch hoán đổi nợ, trong đó một tổ chức mua một số khoản nợ nước ngoài của một quốc gia với mức chiết khấu, chuyển đổi tiền thành nội tệ và sử dụng nó để tài trợ cho các hoạt động bảo tồn.)
=> Chọn đáp án B

	12
	C
	Từ “ensuing” trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với từ ______.
A. đã qua	B. hiện nay	C. tiếp theo	D. hiện tại Từ đồng nghĩa: ensuing (kế tiếp) = following.
=> Chọn đáp án C

	13
	D
	Theo đoạn văn, sứ mệnh hiện tại nào của WWF KHÔNG được đề cập đến trong bài?
A. để bảo vệ sự đa dạng sinh học của thế giới.
B. để làm giảm ô nhiễm và sự tiêu thụ lãng phí.



	
	
	C. để đảm bảo rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo được sử dụng một cách bền vững.
D. để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.
Căn cứ vào thông tin sau trong đoạn 2:
Today its mission statement is threefold: to conserve the world’s biological diversity, to ensure that the use of renewable natural resources is sustainable, and to promote the reduction of pollution and of wasteful consumption.
(Ngày nay, sứ mệnh của tổ chức này gồm 3 phần: bảo tồn sự đa dạng sinh học của thế giới, đảm bảo rằng việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo là bền vững và thúc đẩy sự giảm thiểu ô nhiễm và sự tiêu thụ lãng phí).
=> Chọn đáp án D

	14
	A
	Từ “It” trong đoạn 2 đề cập đến	?
A. Tổ chức	B. Sự chú ý
C. Dữ liệu khoa học chắc chắn D. Hoạt động được tổ chức tốt
Căn cứ vào ngữ cảnh sau trong đoạn 2:
The organization has long included both conservationists and businesspeople with the intention of combining solid scientific data with well-managed action. It also seeks cooperation between nongovernmental organizations, local governments, and local populations.
(Tổ chức này từ lâu đã bao gồm cả những nhà bảo tồn học và doanh nhân với dự định kết hợp dữ liệu khoa học vững chắc với hoạt động được quản lý chặt chẽ. Nó cũng tìm kiếm sự hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ, chính quyền địa phương và người dân địa phương).
=> Chọn đáp án A



	15
	C
	Có thể suy ra từ đoạn văn này là ______.
A. WWF được thành lập bởi một nhóm các nhà sinh vật học người Mỹ.
B. WWF đã hợp tác với nhiều tổ chức để đổi tên của nó.
C. WWF đã nỗ lực để cung cấp cho con người một thế giới bền vững.
D. WWF sử dụng dịch vụ hoán đổi nợ vì tự nhiên để cho các nước ngoài mượn tiền.
Căn cứ vào các thông tin sau:
- Câu A sai vì theo thông tin đoạn 2: In 1960, a group of British naturalists—most notably biologist Sir Julian Huxley, artist and conservationist Peter Scott, and ornithologists Guy Mountfort and Max Nicholson—led an effort to establish an organization that protected endangered species and their habitats.
(Năm 1960, 1 nhóm các nhà tự nhiên học người Anh – đáng chú ý nhất là nhà sinh vật học ông Julian Huxley, nhà hoạ sĩ và bảo tồn học Peter Scott và những nhà điểu cầm học Guy Mountfort và Max Nicholson– đã cùng nỗ lực thành lập 1 tổ chức để bảo vệ các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.)
- Câu B sai vì không có thông tin nào trong bài cho biết tổ chức này hợp tác với các tổ chức khác để đổi tên.
- Câu C đúng vì theo thông tin đoạn 3: The group has also been involved in efforts to provide a safe and sustainable habitat for the world’s peoples, both urban and rural, including clean water, clean air, healthful food, and rewarding recreation areas.
(Tổ chức này cũng đã nỗ lực để cung cấp một môi trường sống bền vững và an toàn cho các dân tộc trên thế giới, cả vùng đô thị và nông thôn, bao gồm nước sạch, không khí trong lành, thức ăn lành mạnh và các khu vực giải trí bổ ích).
- Câu D sai vì theo thông tin đoạn 3: Among the WWF’s notable achievements is its use of debt-for-nature swaps, in which an



	
	
	organization buys some of a country’s foreign debt at a discount, converts the money to local currency, and then uses it to finance conservation efforts.
(Trong các thành tựu đáng kể của WWF là dịch vụ hoán đổi nợ vì tự nhiên, trong đó, một tổ chức sẽ mua mọt số khoản nợ của một quốc gia khác với mức chiết khấu, chuyển đổi thành nội tệ và sử dụng nó để cấp tài chính cho các hoạt động bảo tồn).
=> Chọn đáp án C

	16
	A
	Cụm từ “focused on” trong đoạn 3 có thể được thay thế bởi ________
A. tập trung vào B. phụ thuộc vào	C. dựa vào	D. căn cứ vào
*Căn cứ vào ngữ cảnh sau trong đoạn 3:
“The WWF provides money for conservation initiatives around the world. These include programs focused on individual species, forests, and freshwater and marine issues as well as climate change and responsible international trade.”
(WWF cung cấp tiền cho các sáng kiến bảo tồn trên toàn thế giới. Chúng bao gồm các chương trình tập trung vào các loài cá thể, rừng, và các vấn đề nước ngọt và biển cũng như biến đổi khí hậu và thương mại quốc tế có trách nhiệm.)
Từ đồng nghĩa: focused on (tập trung vào) = concentrated on
=> Chọn đáp án A

	17
	D
	Câu nào là ĐÚNG về tổ chức WWF?
A. Biểu trưng con gấu trúc của tổ chức này được tạo ra bởi 2 người đàn ông, 1 hoạ sĩ và 1 nhà bảo tồn học.
B. Tổ chức này có hàng triệu người ủng hộ ở gần 100 quốc gia.
C. Trụ sở của tổ chức này ở Thuỵ Điển.



	
	
	D. Các chương trình của tổ chức này bao gồm các vấn đề của cả khu vực trên cạn lẫn dưới nước.
Căn cứ vào thông tin sau trong đoạn 2:
- Câu A sai vì theo thông tin đoạn 2: The organization’s distinctive panda logo was created by Scott (Logo con gấu trúc đặc biệt của tổ chức này được tạo ra bởi Scott.) và thông tin “artist and conservationist Peter Scott” (Peter Scott vừa là 1 hoạ sĩ vừa là 1 nhà bảo tồn học.)
- Câu B sai vì theo thông tin đoạn 4: At the beginning of the 21st century, the WWF was active in more than 100 countries and had more than five million supporters. (Đầu thế kỷ 21, tổ chức WWF đã hoạt động ở trên 100 quốc gia và có hơn 5 triệu người ủng hộ).
- Câu C sai vì theo thông tin đoạn 4: The organization’s international headquarters are in Gland, Switz. (Tổ chức này có trụ sở quốc tế ở Gland, Thuỵ Sĩ.)
- Câu D đúng vì theo thông tin đoạn 3: These include programs focused on individual species, forests, and freshwater and marine issues as well as climate change and responsible international trade.
(Các sáng kiến này gồm các chương trình tập trung vào các cá thể loài, rừng, các vấn đề nước ngọt và biển cũng như thay đổi khí hậu và trách nhiệm trong thương mại quốc tế).
=> Chọn đáp án D

	DỊCH
	WWF, tên đầy đủ là Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, tổ chức quốc tế cam kết bảo tồn môi trường. Ở Bắc Mỹ, nó được gọi là Quỹ Động vật Hoang dã Quốc tế.
Năm 1960, một nhóm các nhà tự nhiên học người Anh, đáng chú ý là nhà sinh vật học nổi tiếng Sir Julian Huxley, hoạ sĩ và nhà bảo tồn Peter Scott, và các nhà điểu cầm học Guy Mountfort và Max Nicholson đã nỗ lực thiết lập một tổ chức bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng. Năm sau, Quỹ Động vật Hoang dã Quốc tế được thành lập; tên quốc
tế sau đó đã được đổi thành World Wide Fund for Nature vào năm 1989,



mặc dù ở Hoa Kỳ và Canada, tên này vẫn giữ nguyên như tên sáng lập. Logo gấu trúc đặc biệt của tổ chức được tạo ra bởi Scott. Khi đối mặt với các mối đe dọa môi trường ngày càng tăng trong những năm tiếp theo, các hoạt động của WWF mở rộng trong phạm vi. Ngày nay sứ mệnh của tổ chức này gồm 3 phần: bảo tồn sự đa dạng sinh học của thế giới, đảm bảo việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên tái tạo là bền vững, và thúc đẩy sự giảm thiểu ô nhiễm và tiêu thụ lãng phí. Tổ chức từ lâu đã có sự tham gia của cả các nhà bảo tồn và doanh nhân với mục đích kết hợp dữ liệu khoa học vững chắc với hành động được quản lý tốt. Nó cũng tìm kiếm sự hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ, chính quyền địa phương và dân số địa phương. WWF làm việc chặt chẽ với Liên minh Bảo tồn Thế giới và đã hình thành quan hệ đối tác với Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Liên minh Châu Âu.
WWF cung cấp tiền cho các sáng kiến bảo tồn trên toàn thế giới. Chúng bao gồm các chương trình tập trung vào các loài cá thể, rừng, và các vấn đề nước ngọt và biển cũng như biến đổi khí hậu và thương mại quốc tế có trách nhiệm. Nhóm cũng đã tham gia vào các nỗ lực để cung cấp môi trường sống an toàn và bền vững cho các dân tộc trên thế giới, cả thành thị và nông thôn, bao gồm nước sạch, không khí trong lành, thực phẩm lành mạnh và các khu vực giải trí bổ ích. Trong số những thành tựu đáng chú ý của WWF là việc sử dụng các giao dịch hoán đổi nợ, trong đó một tổ chức mua một số khoản nợ nước ngoài của một quốc gia với mức chiết khấu, chuyển đổi tiền thành nội tệ và sử dụng nó để tài trợ cho các hoạt động bảo tồn. Cuộc hoán đổi nợ thành công đầu tiên của WWF diễn ra vào năm 1987 tại Ecuador.
Vào đầu thế kỷ 21, WWF đã hoạt động tại hơn 100 quốc gia và có hơn 5 triệu người ủng hộ. Trụ sở quốc tế của tổ chức này nằm ở Gland, Thuỵ Sĩ và có hơn 90 văn phòng trên toàn thế giới.

UNIT 7 - 15-MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	more demanding
	Kiến thức về so sánh hơn
*Xét các đáp án:
- Dựa vào dấu hiệu “than” và trước đó là tính từ => xác định được đây là câu so sánh hơn
- Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: S + V + more/less + adj + than + (N) +
… => sử dụng “more” để hợp nghĩa hơn
- Trong so sánh hơn, người ta có thể thêm much/far/lots/a lot/… vào trước so sánh để nhằm nhấn mạnh “hơn rất nhiều”
=> Đáp án là more demanding
Tạm dịch: Dạy mầm non có nhiều đòi hỏi khắt khe hơn hầu hết các công việc khác.

	2
	the busiest
	Kiến thức về so sánh hơn nhất
*Ta có:
- Dựa vào dấu hiệu “of the big cities in Vietnam” => so sánh “Ho Chi Minh City” với “các thành phố lớn khác ở Việt Nam” => so sánh một đối tượng với cả nhóm (nhiều hơn 2 đối tượng) => xác định được đây là câu so sánh hơn nhất
- Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ hai âm tiết tận cùng là -y: the + adj-est
=> Đáp án là the busiest
Tạm dịch: Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn sầm uất nhất Việt Nam.

	3
	less worried
	Kiến thức về so sánh hơn
*Xét các đáp án:
- Dựa vào dấu hiệu “than” và trước đó là tính từ => xác định được đây là câu so sánh hơn
- Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: S + V + more/less + adj + than + (N) +
… => sử dụng “less” để hợp nghĩa hơn
=> Đáp án là less worried
Tạm dịch: Trẻ nhỏ có thể ít lo lắng hơn người lớn về việc nói những điều “không phù hợp”.

	4
	the most
crowded
	Kiến thức về so sánh nhất
*Ta có:



	
	
	- Dựa vào dấu hiệu “in China” => so sánh “the city” với “các thành phố khác ở Trung Quốc” => so sánh một đối tượng với cả nhóm (nhiều hơn 2 đối tượng)
=> xác định được đây là câu so sánh nhất
- Cấu trúc so sánh nhất với tính từ dài: S + V + the + most + adj + (N) + …
=> Đáp án là “the most crowded”
Tạm dịch: Thành phố này đông đúc nhất Trung Quốc.

	5
	more
	Kiến thức về so sánh hơn
*Xét các đáp án:
- Dựa vào dấu hiệu “than” => xác định được đây là câu so sánh hơn
- Cấu trúc so sánh hơn với danh từ: S + V + more/less/fewer + N(s) + than +
(N) + …
- Dạng so sánh hơn của “many” là “more”
=> Đáp án là more
Tạm dịch: Dự án có nhiều người tham gia hơn chúng tôi mong đợi.

	6
	
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch câu gốc: Không nước nào ở Đông Nam Á sạch bằng Singapore.
=> Suy luận: Singapore là nước sạch nhất ở Đông Nam Á => sử dụng cấu trúc so sánh nhất
*Ta có:
- Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: S + V + the + adj-est + (N) + …
- Đưa danh từ thứ hai ở câu gốc lên làm chủ ngữ ở câu viết lại, giữ nguyên thì động từ và các thành phần còn lại
Đáp án: Singapore is the cleanest country in Southeast Asia.

	7
	
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch câu gốc: Tổ chức quốc tế này đã điều hành nhiều dự án tại Việt Nam nhất.
=> Suy luận: Không có tổ chức quốc tế nào điều hành nhiều dự án tại Việt Nam hơn tổ chức này => sử dụng cấu trúc so sánh hơn
*Ta có:
- Cấu trúc so sánh hơn với danh từ: S + V + more/less/fewer + N(s) + than +
(N) + … => sử dụng “more” để hợp nghĩa hơn
- Cấu trúc: No + S + V + so sánh hơn + than + …: không có cái nào hơn/kém so với…



	
	
	Đáp án: No international organisation has run more projects in Vietnam than
this one.

	8
	
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch câu gốc: Các nhiệm vụ khác không khó bằng việc giúp trẻ em gái đạt được bình đẳng giới.
=> Suy luận: Giúp trẻ em gái đạt được bình đẳng giới khó hơn so với các nhiệm vụ khác => sử dụng cấu trúc so sánh hơn
*Ta có:
- Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: S + V + more/less + adj + than + (N) +
… => sử dụng “more” để hợp nghĩa hơn
- Đưa danh từ thứ hai ở câu gốc lên làm chủ ngữ ở câu viết lại, giữ nguyên thì động từ và các thành phần còn lại
Đáp án: Helping girls achieve gender equality is more challenging than other
tasks.

	9
	
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch câu gốc: Bài thuyết trình về biến đổi khí hậu của tôi không thú vị bằng của bạn.
=> Suy luận: Bài thuyết trình về khí hậu của tôi kém thú vị hơn của bạn => sử dụng cấu trúc so sánh hơn
*Ta có:
- Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: S + V + more/less + adj + than + (N) +
… => sử dụng “less” để hợp nghĩa hơn
- Chuyển đổi giữa cấu trúc so sánh bằng và so sánh hơn
Đáp án: My presentation on climate change is less interesting than yours.

	10
	
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch câu gốc: Tôi chưa bao giờ có một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiệm vụ này.
=> Suy luận: Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà tôi từng có => sử dụng cấu trúc so sánh nhất
*Ta có:
- Cấu trúc so sánh nhất với tính từ dài: S + V + the + most + adj + (N) + …
- Cấu trúc: This is the + so sánh nhất: đây là… nhất
Đáp án: This is the most difficult mission I have ever had.



UNIT 7 - 45-MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	C
	Kiến thức về phát âm của nguyên âm “i”
A. member /'membə[r]/
B. educate /'edʒʊkeɪt/
C. respect /rɪ'spekt/
D. enter /'entə[r]/
=> Đáp án C có nguyên âm được phát âm là /ɪ/,các đáp án còn lại được phát âm là /e/

	2
	A
	Kiến thức về phát âm của phụ âm”c”
A. accept /ək'sept/
B. custom /'kʌstəm/
C. encourage /ɪn'kʌrɪdʒ/
D. technical /'teknɪkl/
=> Đáp án A có phụ âm được phát âm là /s/,các đáp án còn lại được phát âm là /k/

	3
	A
	Kiến thức về trọng âm
A. advice /əd'vaɪs/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
B. level /'levl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, danh từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.
C. foreign /'fɔ:rən/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/.
D. people /'pi:pl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, danh từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	4
	B
	Kiến thức về trọng âm



	
	
	A. attractive /ə'træktɪv/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ và không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/.
B. injury /'ɪndʒəri/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ và không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/.
C. investor /ɪn'vestə[r]/ từ này có trọng âm rời vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ và không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/.
D. activity /æk'tɪvɪti/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại có
trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	5
	D
	Kiến thức về trọng âm
A. independent /,ɪndɪ'pendənt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ và không ưu tiên rơi vào âm
/ɪ/.
B. population /ˌpɑːpjuˈleɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, hậu tố -tion làm trọng tâm rơi vào trước âm đó
C. popularity /pɒpjʊ'lærəti/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, những từ tận cùng là đuôi -y thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.
D. environmental /ɪnvaɪrən'mentl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư. Vì theo quy tắc, từ có hậu tố -al nhận trọng âm vào âm ngay trước nó
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư, các đáp án còn lại có
trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

	6
	C
	Kiến thức về từ vựng - từ đồng nghĩa
Tạm dịch: UNDP đã cam kết cung cấp cho Việt Nam sự hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật.
=> commit /kə'mit/ (v): cam kết



	
	
	A. perform /pə'fɔ:m/ (v): làm, thực hiện; thi hành
B. confine /kən'fain/ (v): giam giữ, nhốt; (+ to) hạn chế
C. promise /'prɒmis/ (v): hứa, hẹn
D. enclose /in'khəʊz/ (v): bỏ kèm theo, gửi kèm theo (với thư trong phong bì)
=> Chọn đáp án C

	7
	A
	Kiến thức về từ vựng - từ trái nghĩa
Tạm dịch: Mục tiêu của UNICEF là đảm bảo trẻ em được an toàn không bị tổn hại.
=> harm /hɑ:m/ (n): tổn hại
A. hurt /hɜ:t/ (n): sự làm tổn thương
B. loss /lɒs/ (n): sự mất
C. damage /'dæmidʒ/ (n): thiệt hại
D. misfortune /,mis'fɔ:t∫u:n/ (n): sự rủi ro, sự bất hạnh
=> Chọn đáp án A
*Note:
- aim to do sth: nhằm mục tiêu làm gì
- make sure: đảm bảo

	8
	B
	Kiến thức về từ vựng - từ trái nghĩa
Tạm dịch: Bà mong muốn các dân tộc anh em trong vùng cùng chung sống hòa bình
=> peaceful /'pi:sfl/ (adj): hòa bình, thái bình
A. friendly /frendli/ (adj): thân thiện; hữu nghị
B. warring /ˈwɔːrɪŋ/ (adj): mâu thuẫn; xung khắc
C. calm /'kɑ:lm/ (adj): bình tĩnh, điềm tĩnh
D. quiet /'kwaiət/ (adj): yên lặng, yên tĩnh; êm ả
=> Chọn đáp án B
*Note:



	
	
	- ethnic /'eθnik/ (adj): [thuộc] dân tộc, [thuộc] bộ tộc
- coexistence /,kəʊig'zistəns/ (n): sự cùng tồn tại

	9
	D
	Kiến thức về từ vựng - từ trái nghĩa
Tạm dịch: Bằng cấp là quan trọng nhưng kinh nghiệm thực tế luôn là một điểm cộng.
=> practical /'præktikl/ (adj): thực tế; thực dụng; thiết thực
A. functional /'fʌη∫ənl/ (adj): thiết dụng (không phải để trang trí)
B. efficient /i'fi∫nt/ (adj): có năng lực, có khả năng
C. applied /ə'plaid/ (adj): ứng dụng
D. unrealistic (adj): không chân thật, phi hiện thực
=> Chọn đáp án D
*Note: qualification /kwɒlifi'kei∫n/ (n): chứng chỉ, bằng cấp

	10
	A
	Kiến thức về cụm động từ
A. set up: dựng nên, thiết lập, thành lập
B. start up: khởi nghiệp
C. take up: bắt đầu một thói quen, sở thích; tiếp tục một công việc bỏ dở
D. make up: lập, dựng; bịa đặt, bịa; trang điểm; làm hoà; bồi thường; gộp thành, hợp lại, gói ghém
Tạm dịch: UNICEF thành lập văn phòng năm 1975 tại Việt Nam.
=> Chọn đáp án A

	11
	D
	Kiến thức về danh động từ
Ta có: aim at doing sth: nhằm mục tiêu làm gì
Tạm dịch: Tổ chức đặc biệt hướng tới mục tiêu tạo cơ hội cho tất cả trẻ em ở Việt Nam được đến trường, học tập và thành công.
=> Chọn đáp án D
*Note: opportunity /,ɒpə'tu:nəti/ (n): cơ hội, thời cơ



	12
	C
	Kiến thức về từ loại
A. participate /pɑ:'tisipeit/ (v): tham gia, tham dự
B. participant /pɑ:'tisipənt/ (n): người tham gia, người tham dự
C. participation /pɑ: tisi'pei∫n/ (n): sự tham gia, sự tham dự
D. participating: dạng danh động từ của participate
Căn cứ vào tính từ “equal” => chỗ trống cần một danh từ
Tạm dịch: Chương trình giúp thúc đẩy sự tham gia bình đẳng trong xã hội và một nền văn hóa mà mọi người yêu thương nhau.
Dựa vào dịch nghĩa, ta chọn “participation”
=> Chọn đáp án C
*Note:
-help do sth: giúp làm gì
-equal /'i:kwəl/ (adj): ngang nhau, bằng nhau

	13
	A
	Kiến thức về từ vựng
A. poverty /'pɒvəti/ (n): sự nghèo, cảnh nghèo khổ
B. wealth /welθ/ (n): sự giàu có; của cải
C. health /helθ/ (n): sức khỏe
D. success /sək'ses/ (n): thành công
Tạm dịch: Nhiệm vụ của LHQ là xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân trên toàn thế giới.
=> Chọn đáp án A

	14
	B
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Kể từ khi Việt Nam gia nhập LHQ năm 1977, đất nước chúng ta đã trở nên năng động hơn.
Khi so sánh hơn, ta dùng “adj/adv + er “ với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “more + adj/adv” với tính từ và trạng từ dài. “active” là tính từ dài nên dạng so sánh hơn của “active” là “more active”.



	
	
	=> Chọn đáp án B

	15
	D
	Kiến thức về câu bị động
Tạm dịch: UNDP, một bộ phận của LHQ, được thành lập năm 1965.
Ta có:
Chủ ngữ ở đây là “UNDP” – là một tổ chức (The United Nations Development Program: Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc.)
=> Căn cứ vào dịch nghĩa, ở đây đang sử dụng cấu trúc bị động.
Trong câu xuất hiện mốc thời gian trong quá khứ “1965” nên câu ở thì quá khứ.
=> Chọn đáp án D

	16
	A
	Kiến thức về từ loại
A. economy /i'kɒnəmi/ (n): kinh tế
B. economic /,i:kə'nɒmik/ (adj): thuộc kinh tế
C. economical /,i:kə'nɒmikl/ (adj): tiết kiệm
D. economist /i'kɒnəmist/ (n): nhà kinh tế học
Căn cứ vào sở hữu cách “Vietnam’s” => chỗ trống cần một danh từ
Tạm dịch: Nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao kể từ năm 2007 khi Việt Nam trở thành thành viên WTO.
Dựa vào dịch nghĩa, ta chọn “economy”
=> Chọn đáp án A

	17
	C
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Việt Nam với mức tăng trưởng cao ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.
Khi so sánh hơn, ta dùng “adj/adv + er “ với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “more + adj/adv” với tính từ và trạng từ dài. “attractive” là tính từ dài nên dạng so sánh hơn của”attractive” là “more attractive”



	
	
	=> Chọn đáp án C

	18
	B
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: WTO là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới.
Khi so sánh nhất, ta dùng “the adj/adv + est “ với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “the most + adj/adv” với tính từ và trạng từ dài. “large” là tính từ ngắn nên dạng so sánh nhất của “large” là “the largest”
=> Chọn đáp án B

	19
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. determine /di'tɜ:min/ (v): định, xác định, định rõ
B. admit /ə'mit/ (v): nhận, thừa nhận, thú nhận
C. disagree /,disə'gri:/ (v): bất đồng ý kiến
D. commit /kə'mit/ (v): cam kết
Tạm dịch: UNDP đã cam kết cung cấp cho Việt Nam sự hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật.
Xét về ý nghĩa,
=> Chọn đáp án D

	20
	C
	Kiến thức về từ vựng
A. contract /'kɒntrækt/ (n): hợp đồng
B. disagreement /,disə'gri:mənt/ (n): (+ about, on) sự không đồng ý kiến, sự bất đồng
C. agreement /ə'gri:mənt/ (n): sự thỏa thuận
D. document /'dɒkjʊmənt/ (n): văn kiện, tư liệu
Tạm dịch: Chúng tôi đã ký một thỏa thuận về việc sử dụng các khoản đóng góp một cách hiệu quả.
Xét về ý nghĩa,
=> Chọn đáp án C
*Note: donation /dəʊ'nei∫n/ (n): đồ tặng, đồ biếu, khoản quyên góp



	21
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. quantity /'kwɒntəti/ (n): lượng, số lượng, số
B. quality /'kwɒləti/ (n): chất lượng
C. qualification /kwɒlifi'kei∫n/ (n): chứng chỉ, bằng cấp
D. production /'prɒdʌk∫n/ (n): sự sản xuất; sự chế tạo
Tạm dịch: Cần cải thiện chất lượng hàng hóa và dịch vụ nếu chúng ta muốn thâm nhập thị trường mới.
Xét về ý nghĩa,
=> Chọn đáp án B

	22
	C
	Kiến thức về cụm từ cố định
A. receive /ri'si:v/ (v): nhận
B. pay /pei/ (v): trả
C. earn /ɜːrn/ (v): kiếm được (tiền…) (nhờ làm việc, cho vay…)
D. hire /'haiə[r]/ (v): thuê, mướn
Ta có: earn a living: kiếm sống
Tạm dịch: Nhiều thanh thiếu niên ở đây bỏ học và bắt đầu làm việc để kiếm sống.
=> Chọn đáp án C
*Note: Drop out of: bỏ học giữa chừng

	23
	C
	Kiến thức về so sánh
Cấu trúc:
S + V + more + adj/ adv + than + ... (tính từ và trạng từ dài) S + V + adj/ adv + er + than + ... (tính từ và trạng từ ngắn)
Tạm dịch: Tại nhiều siêu thị, hàng ngoại nhập đắt hơn hàng sản xuất trong nước.
=> Chọn đáp án C



	
	
	
Sửa: As => than
*Note: import /im'pɔ:t/ (v): nhập khẩu

	24
	B
	Kiến thức về từ loại
Căn cứ vào danh từ “programmes” suy ra ta cần tính từ để bổ nghĩa
Tạm dịch: UNICEF giúp Việt Nam tham gia các chương trình giáo dục khu vực để cải thiện thành tích học tập của trẻ em.
=> Chọn đáp án B
Sửa: education => educational

	25
	B
	Kiến thức về từ loại
Căn cứ vào giới từ “with” suy ra ta cần danh từ để bổ nghĩa
Tạm dịch: Chương trình mang đến cho trẻ em khuyết tật cơ hội được tiếp cận và hưởng lợi từ một nền giáo dục chất lượng.
=> Chọn đáp án B
Sửa: disabled => disability
*Note:
-get access to sth: tiếp cận cái gì
-benefit from sth: hưởng lợi từ cái gì

	26
	A
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Xét các đáp án:
A. that: đại từ quan hệ thay thế cho các đại từ who, whom, which làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định
B. who: đại từ quan hệ chỉ người
C. whom: đại từ quan hệ chỉ người làm tân ngữ
D. when: trạng từ quan hệ chỉ thời gian



	
	
	=> Phía sau là động từ nên ta loại đáp án C và D. Phía trước chỗ trống là danh từ “organization” (chỉ vật) nên ta chọn đáp án A.
Tạm dịch:
“The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a regional intergovernmental organization (1) ______was established in 1967.”
(Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một tổ chức liên chính phủ có tính chất khu vực được thành lập vào năm 1967.)
=> Đáp án: A

	27
	A
	Kiến thức về giới từ
=> Ta thấy phía trước là động từ “commit” nên ta chọn “to”.
Tạm dịch:
“ASEAN is committed (2) ______promoting peace, stability, and sustainable development in the region, and has made significant progress in achieving these goals in recent years.”
(ASEAN cam kết thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc đạt được những mục tiêu này những năm gần đây.)
=> Đáp án: A

	28
	C
	Kiến thức về từ nối
*Xét các đáp án:
A. In spite of: mặc dù, bất kể
B. In terms of: vể mặt
C. In addition to: ngoài…ra, bên cạnh
D. With regard to: đối với
Tạm dịch:



	
	
	“(3) ______economic cooperation, ASEAN also focuses on social and cultural initiatives, including promoting human rights, environmental sustainability, and gender equality.”
(Bên cạnh hợp tác kinh tế, ASEAN cũng tập trung vào các sáng kiến xã hội và văn hóa, bao gồm thúc đẩy nhân quyền, môi trường bền vững và bình đẳng giới.)
=> Đáp án: C

	29
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. adapt /əˈdæpt/ (v): thích nghi, thích ứng
B. adopt /əˈdɒpt/ (v): nhận nuôi, nhận một đề nghị, ý kiến
C. abandon /əˈbændən/ (v): bỏ rơi, bãi bỏ
D. reject /ˈriːʤɛkt/ (v); từ chối
Tạm dịch:
“The ASEAN Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Children was (4) ______in 2004 and provides a framework for addressing issues related to gender-based violence and discrimination within the region.”
(Tuyên bố ASEAN về Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em được thông qua năm 2004 và đưa ra một khuôn khổ để giải quyết các vấn đề liên quan đến bạo lực và phân biệt đối xử trên cơ sở giới trong khu vực.)
=> Đáp án: B

	30
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. sustain /səsˈteɪn/ (v): duy trì
B. retain /rɪˈteɪn/ (v): giữ lại, duy trì



	
	
	C. maintain /meɪnˈteɪn/ (v): duy trì
D. remain /rɪˈmeɪn/ (v): còn lại, ở lại, duy trì
Tạm dịch:
“While challenges (5) ______, ASEAN's commitment to cooperation and collaboration holds promise for addressing issues of mutual concern and creating positive change in the region.”
(Trong khi những thách thức vẫn còn, cam kết hợp tác và cộng tác của ASEAN hứa hẹn sẽ giải quyết các vấn đề cùng quan tâm và tạo ra sự thay đổi tích cực trong khu vực.)
=> Đáp án: D

	DỊCH
	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một tổ chức liên chính phủ có tính chất khu vực được thành lập vào năm 1967. Mục tiêu chính của nó là thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị và an ninh giữa mười quốc gia thành viên, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia , Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. ASEAN cam kết thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc đạt được những mục tiêu này những năm gần đây.
Bên cạnh hợp tác kinh tế, ASEAN cũng tập trung vào các sáng kiến xã hội và văn hóa, bao gồm thúc đẩy nhân quyền, môi trường bền vững và bình đẳng giới. Tuyên bố ASEAN về Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em được thông qua năm 2004 và đưa ra một khuôn khổ để giải quyết các vấn đề liên quan đến bạo lực và phân biệt đối xử giới tính trong khu vực. Trong khi những thách thức vẫn còn, cam kết hợp tác và cộng tác của ASEAN hứa hẹn sẽ giải quyết các vấn đề cùng quan tâm và tạo ra sự thay đổi tích cực trong khu vực.

	31
	A
	Câu nào trong các câu sau đây có thể là tiêu đề chính của đoạn văn?
A. Saola - Linh vật chính thức của SEA Games 31
B. Saola - Loài động vật có vú đang có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng của Việt Nam
C. Những điều chúng ta chưa biết về Saola
D. Saola - nguồn cảm hứng của nhà thiết kế
Căn cứ vào thông tin đoạn 1:



	
	
	The Saola, a type of bovine that is native to the Truong Son mountain range in Vietnam’s central region and is listed as endangered, has been unveiled as the official mascot for the upcoming SEA Games and ASEAN PARA Games 11.
(Saola, một loại thuộc họ bò có nguồn gốc từ dãy Trường Sơn ở khu vực miền Trung Việt Nam và đã được đưa vào danh sách các loài đang bị đe dọa, đã được công bố trở thành linh vật chính thức cho SEA Games sắp tới và ASEAN PARA Games 11.)

	32
	D
	Theo các nhà tổ chức SEA Games 31, saola được lựa chọn làm linh vật nhằm ______.
A. tạo ra một bức tranh sống động về loài động vật quý hiếm ở miền Trung Việt Nam.
B. tìm ra người chiến thắng trong cuộc thi thiết kế linh vật SEA Games.
C. nâng cao nhận thức của mọi người về sự đa dạng sinh học ở dãy Trường Sơn.
D. thúc đẩy sự bảo tồn các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên khắp cả nước.
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
According to the event’s organisers, the reason for choosing Saola as mascot is primarily to promote biodiversity throughout the country as it is a rare animal listed in the Vietnamese Red Book.
(Theo các nhà tổ chức sự kiện, nguyên nhân lựa chọn Saola là linh vật trước hết là để thúc đẩy sự bảo vệ đa dạng sinh học trên khắp cả nước, vì đây là một loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam).

	33
	B
	Từ “nimble” trong đoạn 3 gần nghĩa nhất với từ ______.
A. hòa đồng	B. nhanh trí
C. đáng tin cậy	D. kiên cường
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
Saola represents a friendly, flexible, and nimble character that serves to perfectly demonstrate the characteristics needed when engaging in sporting activities.
(Saola tượng trưng cho 1 nhân vật thân thiện, linh hoạt và nhanh trí, phù hợp để thể hiện một cách toàn diện các đức tính cần có của các vận động viên tham gia vào các hoạt động thể thao).



	
	
	Từ đồng nghĩa: nimble (nhanh trí) = quick-witted.

	34
	C
	Câu nào sau đây là không đúng về saola?
A. Lần đầu tiên Saola được tìm thấy ở Việt Nam là vào năm 1992.
B. Loài động vật hiếm thấy này chỉ tồn tại trong tự nhiên.
C. Rất nhiều thông tin quý giá về Saola đã được tiết lộ kể từ khi chúng được phát hiện.
D. Saola đánh dấu lãnh thổ bằng những mảng trắng nổi bật trên mặt và các tuyến xương hàm trên lớn.
Căn cứ vào các thông tin sau:
Đoạn 2: Khoi said he chose the saola because it is an endangered animal that was first discovered in Vietnam in 1992. (Khôi cho biết anh lựa chọn saola là vì nó là loài có nguy cơ tuyệt chủng đã được tìm thấy ở Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1992).
Đoạn 4: Often called the Asian unicorn, little is known about the enigmatic saola in the two decades since its discovery. None exist in captivity and this rarely-seen mammal is already critically endangered. (Thường được gọi là kỳ lân Châu Á, các thông tin về loài Saola bí ẩn này rất ít được biết đến trong 2 thập kỷ kể từ khi nó được phát hiện).
Đoạn 5: Saola have striking white markings on the face and large maxillary glands on the muzzle, which could be used to mark territory or attract mates. (Saola có các mảng trắng lớn trên mặt và các tuyến xương hàm trên lớn, cái mà có thể được sử dụng để đánh dấu lãnh thổ hay thu hút bạn tình).

	35
	B
	Từ “which” trong đoạn cuối đề cập tới ______.
A. các đầu nhọn	B. 2 sừng song song
C. Saola	D. con đực và con cái
Căn cứ vào thông tin đoạn cuối:
Saolas are recognized by two parallel horns with sharp ends, which can reach 20 inches in length and are found on both males and females. (Saola được nhận biết bởi cặp sừng song song với các đầu nhọn, có thể dài tới 20 inch và có ở cả con đực lẫn con cái).
Vậy: which ở đây là cặp sừng song song.

	36
	D
	Kiến thức về tình huống giao tiếp



	
	
	Tạm dịch: Peter đang nói chuyện với May
Peter: Cậu có muốn tham gia dự án do UNICEF tổ chức cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tối nay không?
May: ______
A. Có, mọi người đều thích nó.
B. Không, tớ không.
C. Cảm ơn vì tất cả.
D. Có, tớ muốn.
=> Chọn đáp án D

	37
	A
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Peter đang nói chuyện với May
Peter: Chúng ta hãy đến thư viện để tra cứu một số thông tin về tổ chức này. May: ______
A. Ồ, tớ rất muốn nhưng tớ phải về nhà.
B. Tại sao?
C. Chắc chắn rồi. Cậu đúng.
D. Xin lỗi vì đến muộn.
=> Chọn đáp án A
*Note: look up: tra cứu

	38
	A
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Tôi nghĩ Indonesia là quốc gia phát triển nhất ở Đông Nam Á.
A. Tôi nghĩ Indonesia phát triển hơn bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á.
B. Tôi nghĩ rằng không có quốc gia nào phát triển nhất ở Đông Nam Á. (Không đồng nghĩa)



	
	
	C. Tôi nghĩ rằng Đông Nam Á là phát triển nhất. (Không đồng nghĩa)
D. Tôi nghĩ tất cả các quốc gia đều phát triển hơn Indonesia ở Đông Nam Á. (Không đồng nghĩa)
=> Chọn đáp án A

	39
	C
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Không cậu bé nào thông minh như Peter trong lớp tôi.
A. Peter kém thông minh hơn bất kỳ cậu bé nào trong lớp tôi. (Không đồng nghĩa)
B. Peter thông minh như bất kỳ cậu bé nào trong lớp tôi. (Không đồng nghĩa)
C. Peter là người thông minh nhất trong lớp tôi.
D. Bất kỳ cậu bé nào trong lớp tôi thông minh hơn Peter. (Không đồng nghĩa)
=> Chọn đáp án C

	40
	D
	Kiến thức về câu so sánh
Tạm dịch: Nhân viên mới cẩn thận hơn nhân viên cũ.
A. Nhân viên cũ cẩn thận như nhân viên mới. (Không đồng nghĩa)
B. Nhân viên cũ cẩn thận hơn nhân viên mới. (Không đồng nghĩa)
C. Không có nhân viên cũ nào bất cẩn hơn nhân viên mới. (Không đồng nghĩa)
D. Nhân viên cũ kém cẩn thận hơn nhân viên mới.
=> Chọn đáp án D



